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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 
Số: 38/2026/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Luật số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định Khung cơ cấu 

hệ thống giáo dục quốc dân. 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, 

bao gồm: cấu trúc của Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; hệ thống cấp 

độ và phân loại chương trình giáo dục; các luồng giáo dục, sự chuyển tiếp và 

liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; thời gian học tập tiêu chuẩn của 

các cấp học và trình độ đào tạo. 

2. Quyết định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, giám sát trong hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân là cấu trúc tổng thể của hệ 

thống giáo dục, xác định các cấp học, trình độ đào tạo, các hướng đi trong giáo 

dục và mối quan hệ giữa các thành phần này nhằm tổ chức các chương trình 

giáo dục một cách thống nhất, định hướng lộ trình học tập cần thiết của người 

học và bảo đảm sự vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống giáo dục. 



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 4 
 

 

2. Cấp độ trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân là mức phân 

loại chương trình giáo dục theo cấp học hoặc trình độ đào tạo từ thấp đến cao, 

phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

3. Luồng giáo dục là các hướng học tập được tổ chức trong hệ thống giáo 

dục quốc dân, cho phép người học lựa chọn và tiếp tục học tập theo các chương 

trình giáo dục khác nhau phù hợp với năng lực và nhu cầu, đồng thời bảo đảm 

khả năng chuyển tiếp và liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. 

Điều 3. Mục đích và vai trò của Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Xác lập cấu trúc tổng thể của hệ thống giáo dục quốc dân; phân biệt, 

phân loại, sắp xếp các loại chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc 

dân; làm căn cứ cho việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình giáo dục 

một cách thống nhất, bảo đảm định hướng lộ trình học tập của người học và sự 

vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống giáo dục. 

2. Bảo đảm sự liên thông trong hệ thống giáo dục, tạo cơ sở cho việc công 

nhận và chuyển tiếp kết quả học tập giữa các cấp học và trình độ đào tạo, giúp 

người học tiếp tục học tập ở các chương trình khác nhau trong hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

3. Bảo đảm cơ sở cho việc thông tin minh bạch về lộ trình học tập, hỗ trợ 

người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn con đường học tập và phát triển 

cá nhân trong quá trình học tập suốt đời. 

4. Định hướng và tổ chức các luồng giáo dục, góp phần đa dạng hóa các 

con đường học tập và phát triển nghề nghiệp của người học. 

5. Làm cơ sở tham chiếu cho việc công nhận, đối sánh và chuyển đổi văn 

bằng, chứng chỉ và kết quả học tập giữa các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế 

theo quy định của pháp luật và Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

6. Phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát hoạt động giáo dục và 

thống kê, báo cáo và so sánh quốc tế về giáo dục, góp phần nâng cao tính minh 

bạch và trách nhiệm giải trình của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 4. Cấu trúc của Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục chính quy và 

giáo dục thường xuyên, được thực hiện ở các cấp học và trình độ đào tạo trong 

hệ thống giáo dục quốc dân (theo sơ đồ tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Quyết định này). 

Điều 5. Cấp độ của chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được phân 

thành 9 cấp độ từ 0 đến 8 trên cơ sở mục tiêu chương trình, mức độ phức tạp 

của nội dung học tập, yêu cầu đầu vào, kết quả học tập dự kiến và khả năng 

chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
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2. Chương trình giáo dục tích hợp nhiều cấp học, trình độ đào tạo thì được 

xếp vào cấp độ tương ứng với cấp học và trình độ đào tạo cao nhất. 

3. Mỗi chương trình giáo dục được xác định bằng mã chương trình và 

được phân loại theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 6. Thời gian học tập tiêu chuẩn 

1. Thời gian học tập tiêu chuẩn (hay thời gian đào tạo chuẩn) của các cấp 

học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định nhằm 

bảo đảm: 

a) Tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc dân; 

b) Sự liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo; 

c) Sự thống nhất với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và sự tương thích 

với phân loại giáo dục quốc tế. 

2. Thời gian học tập tiêu chuẩn là căn cứ để thiết kế chương trình giáo dục, 

không thay thế yêu cầu về chuẩn đầu ra và khối lượng học tập của chương trình. 

3. Thời gian học tập tiêu chuẩn của các cấp học và trình độ đào tạo được 

quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này không bao gồm các 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Thời gian học tập tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo đặc thù thuộc 

các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao và chương trình đào tạo chuyên sâu 

đặc thù của một số ngành, lĩnh vực được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương 

tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9 năm 2026. 

2. Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân hết hiệu lực 

thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

Các chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn chương trình đã 

ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng 

cho các khóa tuyển sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2027./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 [ 

Lê Tiến Châu 
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Phụ lục I 

SƠ ĐỒ KHUNG CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

(Kèm theo Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg  

Ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 
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Phụ lục II 

 PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THEO CÁC CẤP ĐỘ                 

(Kèm theo Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg  

Ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

I. CẤP ĐỘ 0  

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 0 gồm chương trình giáo dục mầm non được thiết kế nhằm phát triển 

toàn diện cho trẻ em về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu 

tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một. Chương trình ở cấp độ 

này phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa 

bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em; phát triển toàn diện về thể chất, 

tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ; tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với 

các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học.  

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 0 

Cấp độ 0 bao gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo: 

a) Giáo dục nhà trẻ: Chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng 

tuổi đến 3 tuổi phát triển toàn diện về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình 

cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ; 

b) Giáo dục mẫu giáo: Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 

3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, 

kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. 

3. Tiêu chí xác định chương trình thuộc cấp độ 0 

Một chương trình giáo dục được phân loại vào cấp độ 0 khi đáp ứng các tiêu 

chí chủ yếu sau: 

a) Có mục tiêu giáo dục rõ ràng, hướng tới phát triển toàn diện cho trẻ em; 

b) Được tổ chức dưới sự hướng dẫn của giáo viên; 

c) Có đối tượng người học là trẻ em dưới độ tuổi bắt đầu giáo dục tiểu học; 

d) Được triển khai theo chương trình hoặc khung chương trình giáo dục do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc công nhận; 

đ) Các chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ em có nhu cầu giáo dục 

đặc biệt có nội dung và mức độ phát triển tương đương giáo dục mầm non được 

phân loại vào cấp độ 0. 

4. Mã phân loại các chương trình giáo dục cấp độ 0 
 

Mã Chương trình 

001 Chương trình giáo dục nhà trẻ 

002 Chương trình giáo dục mẫu giáo 
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II. CẤP ĐỘ 1  

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 1 nhằm hình thành cho học sinh các kỹ năng cơ bản về đọc, viết và toán 

học, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp tục học tập ở giáo dục trung học cơ sở. 

2. Các chương trình giáo dục thuộc cấp độ 1 

a) Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; 

b) Chương trình xóa mù chữ dành cho người không trong độ tuổi học tiểu 

học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 1 khi: 

a) Giảng dạy có hệ thống các kỹ năng cơ bản; 

b) Được tổ chức cho học sinh trong độ tuổi bắt đầu giáo dục phổ thông; cho 

người học không trong độ tuổi giáo dục tiểu học chưa hoàn thành chương trình 

giáo dục tiểu học; 

c) Việc giảng dạy chủ yếu do giáo viên tiểu học đảm nhiệm. 

4. Mã phân loại các chương trình 

 

Mã Chương trình 

111 Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

121 Chương trình xóa mù chữ mức độ 1 

122 Chương trình xóa mù chữ mức độ 2 
 

III. CẤP ĐỘ 2   

1. Mục đích, yêu cầu 

Giáo dục trung học cơ sở nhằm kế thừa và phát triển kết quả học tập của giáo 

dục tiểu học, hình thành nền tảng kiến thức và năng lực để người học tiếp tục học 

tập ở cấp học cao hơn hoặc tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 2 

a) Chương trình giáo dục phổ thông trung học cơ sở; 

b) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở; 

c) Chương trình giáo dục đặc thù thuộc lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật, thể 

dục, thể thao tương đương cấp trung học cơ sở. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 2 khi: 

a) Mở rộng và phát triển kiến thức đã hình thành ở giáo dục tiểu học; 
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b) Tổ chức theo định hướng môn học, với sự tham gia giảng dạy của giáo 

viên bộ môn; 

c) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở, người học 

có thể tiếp tục học tập ở cấp độ 3 hoặc tham gia các chương trình giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định của hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

241 Chương trình giáo dục phổ thông trung học cơ sở 

242 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở 

251 Chương trình giáo dục đặc thù tương đương cấp trung học cơ sở 

IV. CẤP ĐỘ 3 

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 3 bao gồm các chương trình giáo dục có nội dung học tập đa dạng, 

chuyên sâu và phân hóa cao hơn so với cấp độ 2, được tổ chức theo hai hướng 

giáo dục trung học phổ thông hoặc giáo dục trung học nghề để chuẩn bị cho người 

học tiếp tục học tập ở cấp độ cao hơn hoặc tham gia thị trường lao động. 

Chương trình giáo dục trung học nghề nhằm hoàn thiện học vấn phổ thông, 

trang bị cho người học năng lực thực hiện, giải quyết được các công việc trong 

điều kiện ổn định và môi trường quen thuộc của ngành, nghề; khả năng ứng dụng 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 3 

a) Chương trình giáo dục trung học phổ thông; 

b) Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; 

c) Chương trình giáo dục trung học nghề; 

d) Chương trình giáo dục đặc thù thuộc lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật, thể 

dục, thể thao tương đương cấp trung học phổ thông; 

đ) Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo nghề khác 

tương đương cấp độ 3. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 3 khi: 

a) Được tổ chức sau giáo dục trung học cơ sở; 

b) Có nội dung học tập chuyên sâu và phân hóa hơn; 

c) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục cấp bằng ở cấp độ 3 (theo quy 

định tại các điểm a, b và c khoản 2 của cấp độ này), người học được tiếp cận các 

chương trình giáo dục ở cấp độ 4, cấp độ 5, cấp độ 6 hoặc cấp độ 7 (đối với một 

số chương trình được xây dựng tích hợp các cấp độ) theo quy định của pháp luật; 
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d) Các chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật 

ở cấp độ 3 có yêu cầu đầu vào là người học đã hoàn thành hoặc đang theo học 

chương trình giáo dục cấp độ 1 hoặc cấp độ 2. 

4. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

341 Chương trình giáo dục trung học phổ thông 

342 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 

351 Chương trình giáo dục trung học nghề 

361 Chương trình giáo dục đặc thù tương đương cấp trung học phổ thông 

371 Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp 

372 Chương trình đào tạo nghề khác thuộc cấp độ 3 

V. CẤP ĐỘ 4  

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 4 bao gồm các chương trình giáo dục sau trung học (dưới cao đẳng) 

nhằm kế thừa nền tảng giáo dục trung học phổ thông, trang bị cho người học kiến 

thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp hoặc học thuật ở mức độ cao hơn giáo dục 

trung học; được thiết kế nhằm trang bị cho người học thực hiện công việc nghề 

nghiệp hoặc chuyên môn có yêu cầu kỹ thuật, mức độ độc lập và trách nhiệm cao 

hơn cấp độ 3. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 4 

a) Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ trung cấp; 

b) Chương trình đào tạo trình độ trung cấp; 

c) Chương trình đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực năng khiếu nghệ thuật, thể 

dục, thể thao tương đương trình độ trung cấp. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 4 khi: 

a) Yêu cầu đầu vào là hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông 

hoặc hoàn thành chương trình giáo dục trung học nghề; 

b) Chương trình có thành phần kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chuyên 

môn chuyên biệt hơn so với các chương trình cấp văn bằng ở cấp độ 3, với thời 

lượng thực hành và ứng dụng nghề nghiệp là bộ phận bắt buộc; 

c) Thời gian đào tạo từ 1 năm đến 2 năm; 

d) Sau khi hoàn thành chương trình, người học được trang bị năng lực thực 

hiện, giải quyết các công việc phức tạp, được dự báo trước của ngành, nghề; khả 

năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, làm việc độc lập trong 

điều kiện việc làm thay đổi, làm việc theo nhóm; hướng dẫn, giám sát những 

người khác thực hiện công việc đã định sẵn; 
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đ) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp độ 4, người học có thể 

tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học tập ở các chương trình giáo dục 

thuộc cấp độ 5, cấp độ 6 hoặc cấp độ 7 (đối với chương trình tích hợp) theo quy 

định của pháp luật; 

e) Các chương trình đào tạo ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật 

ở cấp độ 4 có yêu cầu đầu vào là người học đã hoàn thành hoặc đang theo học 

chương trình giáo dục cấp độ 1 hoặc cấp độ 2 hoặc cấp độ 3. 

4. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

431 Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ trung cấp 

441 Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 

461 Chương trình đào tạo đặc thù tương đương trình độ trung cấp 

VI. CẤP ĐỘ 5  

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 5 bao gồm các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nhằm trang bị 

cho người học kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp hoặc chuyên môn ở 

trình độ cao đẳng, có định hướng thực hành và gắn với yêu cầu của thị trường      

lao động. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 5 

a) Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ cao đẳng; 

b) Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng; 

c) Chương trình đào tạo nghề nâng cao, chương trình đặc thù thuộc lĩnh vực 

năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao tương đương trình độ cao đẳng. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 5 khi: 

a) Điều kiện đầu vào của chương trình giáo dục ở cấp độ 5 là hoàn thành 

chương trình giáo dục cấp văn bằng ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4; 

b) Thời gian đào tạo: từ 2 năm đến 3 năm; 

c) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp độ 5, người học có thể 

tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học tập ở các chương trình giáo dục 

thuộc cấp độ 6 hoặc cấp độ 7 (đối với chương trình tích hợp) theo quy định của 

pháp luật và yêu cầu của chương trình. 
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4. Mã phân loại các chương trình 

 

Mã Chương trình 

531 Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ cao đẳng  

541 Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 

561 Chương trình đào tạo đặc thù tương đương trình độ cao đẳng 

VII. CẤP ĐỘ 6  

1. Mục đích, yêu cầu 

Cấp độ 6 bao gồm các chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm trang bị cho 

người học kiến thức, kỹ năng và năng lực học thuật hoặc chuyên môn ở trình độ đại 

học, có cơ sở lý thuyết và các hợp phần thực hành hoặc trải nghiệm nghề nghiệp. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 6 

a) Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ đại học; 

b) Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân; 

c) Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân định hướng nghiên 

cứu, học thuật; 

d) Chương trình đào tạo đại học định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp; 

đ) Chương trình đào tạo chuyên sâu trình độ bậc 6 theo Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam (tương đương trình độ đại học). 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình thuộc cấp độ 6 khi: 

a) Điều kiện đầu vào của chương trình giáo dục ở cấp độ 6 là hoàn thành 

chương trình giáo dục ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 cho phép tiếp cận giáo dục đại 

học hoặc hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp độ 5 và đáp ứng yêu cầu đầu 

vào của chương trình đào tạo; 

b) Thời gian đào tạo chương trình cấp độ 6 thường từ 3 năm đến 4 năm học 

toàn thời gian hoặc tương đương khối lượng tín chỉ theo quy định; 

c) Chương trình đào tạo ở cấp độ 6 cấp bằng cử nhân hoặc văn bằng tương 

đương, là văn bằng đại học đầu tiên trong một ngành hoặc lĩnh vực đào tạo; 

d) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp độ 6, người học có thể 

tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học tập ở các chương trình giáo dục cấp 

độ cao hơn theo quy định của pháp luật. 

4. Chương trình đào tạo chuyên sâu  

a) Các chương trình đào tạo chuyên sâu một số ngành, lĩnh vực đặc thù có 

khối lượng học tập và thời gian đào tạo chuẩn lớn hơn chương trình thuộc cấp độ 

6 như các chương trình đào tạo y khoa, dược học, thú y, kiến trúc, kỹ thuật hoặc 

một số ngành, nghề chuyên môn khác được phân loại vào cấp độ 6 hoặc cấp độ 7 

tùy theo cấu trúc chương trình, khối lượng học tập, mức độ phức tạp của nội dung 
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chương trình, vị trí của chương trình trong hệ thống văn bằng, yêu cầu chuẩn đầu 

ra của chương trình đào tạo. 

b) Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ giáo dục đại học được thiết kế độc 

lập hoặc là một cấu phần của chương trình đào tạo cấp văn bằng, có giá trị công 

nhận trong hệ thống giáo dục đại học. 

c) Việc xác định cấp độ cụ thể của từng chương trình được thực hiện 

theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy định tại chuẩn chương trình. 

5. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

631 Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ đại học 

641 Chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân 

651 Chương trình đào tạo trình độ đại học định hướng nghiên cứu 

652 Chương trình đào tạo trình độ đại học định hướng ứng dụng 

661 Chương trình đào tạo chuyên sâu trình độ bậc 6 

 

VIII. CẤP ĐỘ 7  

1. Mục đích, yêu cầu 

Chương trình giáo dục ở cấp độ 7 trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng 

và năng lực học thuật hoặc chuyên môn ở trình độ cao, gồm các hoạt động nghiên 

cứu hoặc thực hành chuyên môn nâng cao, cấp bằng thạc sĩ. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 7 

a) Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ thạc sĩ; 

b) Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cấp bằng thạc sĩ; 

c) Chương trình đào tạo cấp bằng thạc sĩ định hướng nghiên cứu, học thuật; 

d) Chương trình đào tạo cấp bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng,               

chuyên nghiệp; 

đ) Chương trình đào tạo tích hợp cấp bằng thạc sĩ; 

e) Chương trình đào tạo chuyên sâu trình độ bậc 7 theo Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam. 

3. Tiêu chí phân loại 

 Chương trình thuộc cấp độ 7 khi: 

a) Điều kiện đầu vào của chương trình giáo dục ở cấp độ 7 là: Hoàn thành 

chương trình giáo dục ở cấp độ 6 (cử nhân hoặc tương đương); hoặc hoàn thành 

chương trình giáo dục ở cấp độ 7 đối với các chương trình giáo dục bằng thứ hai 

trở lên; hoặc nhập học trực tiếp vào chương trình tích hợp cấp bằng thạc sĩ, theo 

quy định của pháp luật; 
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b) Thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ từ 1 năm đến 2 năm học toàn thời 

gian, hoặc tương đương khối lượng tín chỉ theo quy định; đối với chương trình 

đào tạo tích hợp, chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù đạt trình độ thạc sĩ, 

tổng thời gian học lũy kế trong giáo dục đại học từ 5 năm trở lên; 

c) Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục ở cấp độ 7, người học có thể 

tham gia thị trường lao động ở trình độ chuyên môn cao hoặc tiếp tục học tập 

ở cấp độ 8 (tiến sĩ) theo quy định của pháp luật và yêu cầu của chương trình         

đào tạo. 

d) Các chương trình giáo dục ở cấp độ 7 có thể được tổ chức theo định hướng 

nghiên cứu, học thuật hoặc định hướng ứng dụng, chuyên nghiệp. 

4. Chương trình đào tạo chuyên sâu 

a) Các chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực sức khỏe và các 

chương trình đào tạo chuyên sâu tương đương, được phân loại cấp độ tùy theo: 

- Cấu trúc chương trình đào tạo và mức độ phức tạp của nội dung đào tạo; 

- Vị trí của chương trình trong hệ thống văn bằng; 

- Yêu cầu về nghiên cứu, chuẩn năng lực hành nghề, chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo; 

b) Việc xác định cấp độ cụ thể của từng chương trình thực hiện theo Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam và quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

5. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

731 Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ ở trình độ thạc sĩ 

741 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cấp bằng thạc sĩ 

750 Chương trình đào tạo tích hợp cấp bằng thạc sĩ 

751 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu 

752 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng 

761 Chương trình đào tạo chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ 

IX. CẤP ĐỘ 8  

1. Mục đích, yêu cầu 

Chương trình giáo dục ở cấp độ 8 được thiết kế chủ yếu nhằm phát triển năng 

lực nghiên cứu độc lập ở trình độ cao, sáng tạo tri thức mới, giải quyết vấn đề 

thực tiễn của người học thông qua các công trình nghiên cứu có đóng góp tri thức 

mới cho lĩnh vực chuyên môn. 

2. Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 8 

a) Chương trình đào tạo cấp bằng tiến sĩ; 
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b) Chương trình đào tạo tích hợp cấp bằng tiến sĩ. 

3. Tiêu chí phân loại 

Chương trình giáo dục thuộc cấp độ 8 khi: 

a) Điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo ở cấp độ 8 là hoàn thành 

chương trình đào tạo ở cấp độ 7 (thạc sĩ hoặc tương đương) hoặc đáp ứng các điều 

kiện tương đương theo quy định của pháp luật; 

b) Điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo tích hợp cấp bằng tiến sĩ 

là hoàn thành chương trình đào tạo ở cấp độ 6 hoặc đáp ứng các điều kiện tương 

đương theo quy định của pháp luật; 

c) Thời gian đào tạo chương trình tiến sĩ từ 3 năm đến 4 năm học toàn thời gian; 

d) Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở cấp độ 8, người học có khả 

năng nghiên cứu độc lập và đóng góp học thuật mới, được cấp bằng tiến sĩ, có thể 

đảm nhiệm các vị trí: nghiên cứu khoa học trình độ cao, giảng dạy trong giáo dục 

đại học, các vị trí chuyên môn cao trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ 

chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

4. Mã phân loại các chương trình 
 

Mã Chương trình 

841 Chương trình đào tạo cấp bằng tiến sĩ 

850 Chương trình đào tạo tích hợp cấp bằng tiến sĩ 

X. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC  

Căn cứ vào thời gian học tập, khối lượng học tập, nội dung, nguyên tắc và 

tiêu chí phân loại, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phân loại các 

chương trình đào tạo khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và xếp vào các cấp 

độ trong Khung cơ cấu của hệ thống giáo dục quốc dân. 
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Phụ lục III 

THỜI GIAN HỌC TẬP TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CẤP HỌC  

VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg  

Ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Cấp học Thời gian học tập tiêu chuẩn 

Mầm non Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi 

Tiểu học 5 năm 

Trung học cơ sở 4 năm 

Sơ cấp Từ 3 tháng đến 1 năm 

Trung học phổ thông 

Trung học nghề 
3 năm 

Trung cấp Từ 1 năm đến 2 năm 

Cao đẳng Từ 2 năm đến 3 năm 

Đại học (Cử nhân) Từ 3 năm đến 4 năm 

Thạc sĩ Từ 1 năm đến 2 năm 

Tiến sĩ Từ 3 năm đến 4 năm 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_____________ 

 
Số: 39/2026/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Luật số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

(tên tiếng Anh: Vietnam Qualifications Framework), bao gồm cấu trúc 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam, bậc trình độ theo kết quả học tập đạt được, 

quan hệ giữa cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và các 

trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam, khối lượng học tập tối thiểu 

và thời gian học tập theo từng bậc trình độ. 

2. Khung trình độ quốc gia Việt Nam áp dụng đối với: 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong việc xây dựng, ban hành 

và tổ chức thực hiện chính sách, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến trình độ 

đào tạo; 

b) Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây 

dựng, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tổ chức quản lý 

đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học; 

c) Người học tham gia các chương trình đào tạo thuộc các trình độ quy 

định trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 
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d) Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục có liên quan đến việc đánh giá, quy chiếu, 

công nhận trình độ, văn bằng, chứng chỉ của người tốt nghiệp, người lao động. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khung trình độ quốc gia Việt Nam là hệ thống phân loại, mô tả và chuẩn 

hóa các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, được xây dựng theo 

các bậc trình độ, dựa trên chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, 

trách nhiệm cá nhân của người học. 

2. Bậc trình độ là mức phân loại trong Khung trình độ quốc gia, phản ánh 

mức độ phức tạp, chiều sâu và phạm vi của kết quả học tập mà người học đạt 

được theo trật tự tăng dần. 

3. Khối lượng học tập tối thiểu là khối lượng học tập mà người học phải 

hoàn thành để đạt được kết quả học tập của một bậc trình độ, được quy đổi theo 

đơn vị tín chỉ đo khối lượng kiến thức của một chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định cụ thể trong hoạt động học tập; 01 tín chỉ tương ứng 

thời gian học tập từ 45 đến 50 giờ học tập của người học. 

4. Tham chiếu trình độ là việc đối chiếu, so sánh và xác định tương quan 

giữa các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam với các bậc trình 

độ của khung trình độ khu vực và quốc tế. 

Điều 3. Mục đích và vai trò của Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

1. Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia về chuẩn năng lực đầu ra, khối lượng 

học tập tối thiểu theo các bậc trình độ trong hệ thống giáo dục quốc dân; làm 

căn cứ để xây dựng, rà soát các chuẩn chương trình giáo dục, đào tạo theo các 

bậc trình độ trong hệ thống giáo dục quốc dân, bảo đảm tính thống nhất, minh 

bạch, khả năng so sánh và kiểm định chất lượng giáo dục. 

2. Hỗ trợ người học định hướng lộ trình học tập và phát triển nghề nghiệp 

thông qua việc công khai, minh bạch yêu cầu về kết quả học tập của từng bậc 

trình độ, tạo điều kiện cho học tập suốt đời, liên thông và chuyển đổi giữa các 

trình độ đào tạo. 

3. Làm cơ sở cho việc tham chiếu, công nhận và so sánh trình độ, văn 

bằng, chứng chỉ trong phạm vi quốc gia và quốc tế; tăng cường khả năng dịch 

chuyển học tập, việc làm. 
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4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước, thống kê, kiểm định chất lượng và 

hoạch định chính sách giáo dục; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam và Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân 

lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

Điều 4. Cấu trúc Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

1. Khung trình độ quốc gia Việt Nam gồm 8 bậc trình độ, được sắp xếp 

theo mức độ tăng dần về độ phức tạp của kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, 

trách nhiệm cá nhân. 

2. Mỗi bậc trình độ được mô tả gồm ba thành phần chính: 

a) Kiến thức; 

b) Kỹ năng; 

c) Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân. 

3. Mô tả các bậc trình độ mang tính định hướng, khái quát, áp dụng chung 

cho mọi lĩnh vực đào tạo; được cụ thể hóa trong chuẩn chương trình đào tạo; 

không gắn với ngành, nghề, chương trình giáo dục, đào tạo hoặc điều kiện đầu 

vào cụ thể. 

4. Mỗi bậc trình độ quy định khối lượng học tập tối thiểu của các chương 

trình đào tạo cho đối tượng đầu vào theo luồng chính (được quy định trong 

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân). 

Điều 5. Các bậc trình độ 

1. Bậc 1: Thể hiện năng lực thực hiện các nhiệm vụ, công việc đơn giản, 

lặp lại theo quy trình hoặc hướng dẫn, dưới sự giám sát trực tiếp.  

2. Bậc 2: Thể hiện năng lực thực hiện, giải quyết một hoặc một số công 

việc cơ bản và được dự báo trước của một nghề dưới sự giám sát chung; khả 

năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và công cụ số phù hợp vào công việc. 

3. Bậc 3: Thể hiện năng lực thực hiện thành thạo các công việc của ngành, 

nghề trong điều kiện làm việc tương đối ổn định và môi trường quen thuộc; có 

khả năng lựa chọn và áp dụng các quy trình, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ 

phù hợp vào công việc; làm việc độc lập hoặc theo nhóm; tự chịu trách nhiệm 

đối với kết quả công việc của bản thân. 
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4. Bậc 4: Thể hiện năng lực thực hiện và giải quyết các công việc của 

ngành, nghề trong điều kiện có thay đổi; có khả năng phân tích, lựa chọn, điều 

chỉnh và cải tiến quy trình, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phạm vi 

công việc; làm việc độc lập, thích ứng với môi trường làm việc biến động, phối 

hợp hiệu quả trong nhóm; có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và kèm cặp 

người khác trong thực hiện công việc; chịu trách nhiệm đối với kết quả công 

việc của bản thân và phần việc được giao trong nhóm. 

5. Bậc 5: Thể hiện năng lực thực hiện, giải quyết các công việc phức tạp, 

khó được dự báo trước của ngành, nghề; có khả năng đề xuất và triển khai giải 

pháp cải tiến, đổi mới trong hoạt động nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ hiện 

đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát người khác trong nhóm thực hiện 

công việc. 

6. Bậc 6: Thể hiện năng lực vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phản 

biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề 

nghiệp đa dạng; có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng 

với sự phát triển của khoa học, công nghệ; tham gia quản lý hoạt động chuyên 

môn và thực hiện trách nhiệm xã hội. 

7. Bậc 7: Thể hiện năng lực làm chủ kiến thức nâng cao; có khả năng 

nghiên cứu, phát triển và vận dụng tri thức chuyên sâu (đối với định hướng 

nghiên cứu) hoặc giải quyết các vấn đề chuyên sâu, liên ngành trong thực tiễn 

nghề nghiệp (đối với định hướng ứng dụng); có năng lực đổi mới sáng tạo, năng 

lực quản trị và dẫn dắt chuyên môn. 

8. Bậc 8: Thể hiện năng lực sáng tạo tri thức mới, phát triển học thuyết hoặc 

phương pháp mới hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn của lĩnh vực chuyên môn 

hoặc của xã hội; có khả năng nghiên cứu độc lập ở trình độ cao nhất và định 

hướng chiến lược phát triển của lĩnh vực chuyên môn. 

9. Mô tả các bậc trình độ và khối lượng học tập tối thiểu trong Khung trình 

độ quốc gia Việt Nam được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 6. Quan hệ giữa cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục 

quốc dân và các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

1. Các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được thiết 

kế và tổ chức theo các cấp học và trình độ đào tạo; chuẩn đầu ra của chương 

trình giáo dục được đối sánh với các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc 

gia Việt Nam. 

2. Mối quan hệ giữa các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục 

quốc dân và các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được xác 

định như sau: 
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a) Hoàn thành chương trình đào tạo nghề khác theo quy định của Luật 

Giáo dục nghề nghiệp được xếp bậc 1 hoặc bậc cao hơn căn cứ trình độ đầu 

vào, khối lượng học tập và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra ở bậc trình độ tương ứng; 

b) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ sơ cấp được xếp bậc 2 của 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

c) Tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học nghề được xếp bậc 3 hoặc 

bậc 4 căn cứ chuẩn đầu ra và khối lượng học tập tối thiểu của chương trình theo 

chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;  

d) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ trung cấp được xếp bậc 4;  

đ) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được xếp bậc 5; 

e) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học (cấp bằng cử nhân) 

được xếp bậc 6;  

g) Tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu của giáo dục đại học được 

xếp bậc 6 hoặc bậc cao hơn căn cứ trình độ đầu vào, khối lượng học tập và mức 

độ đáp ứng chuẩn đầu ra ở bậc trình độ tương ứng; 

h) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (cấp bằng thạc sĩ) được 

xếp bậc 7; 

i) Tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (cấp bằng tiến sĩ) được 

xếp bậc 8. 

3. Việc xác định bậc trình độ khi tốt nghiệp một chương trình đào tạo cụ thể 

căn cứ vào: 

a) Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

b) Mức độ phức tạp của kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm 

cá nhân của người học; 

c) Khối lượng học tập tối thiểu tương ứng với bậc trình độ theo quy định 

của Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

d) Đối với các chương trình đào tạo đặc thù hoặc các chương trình đào tạo 

tích hợp nhiều giai đoạn, việc xác định bậc trình độ được thực hiện theo chuẩn 

đầu ra và năng lực đạt được của người học ở giai đoạn đào tạo cuối cùng, không 

phụ thuộc vào độ tuổi bắt đầu vào học, tên gọi chương trình đào tạo hoặc hình 

thức tổ chức đào tạo. 
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Điều 7. Khối lượng học tập tối thiểu và thời gian học tập theo bậc 

trình độ 

1. Khối lượng học tập tối thiểu của chương trình giáo dục, chương trình 

đào tạo tương ứng với các bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Thời gian học tập (hay thời gian đào tạo) phải phù hợp với khối lượng 

học tập tối thiểu của các chương trình đào tạo tương ứng với từng bậc trình độ 

trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đồng thời phù hợp với quy định tại 

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Đối với các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể 

thao và các lĩnh vực khác, thời gian đào tạo, tiêu chuẩn, đối tượng và khối lượng 

học tập tối thiểu được quy định trong chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

4. Khối lượng học tập tối thiểu đối với các chương trình đào tạo tích hợp 

được quy định chi tiết tại chuẩn chương trình đào tạo, nhưng không thấp hơn 

90% tổng khối lượng học tập tối thiểu của các chương trình đào tạo theo từng 

bậc trình độ tương ứng. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức: 

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan thuộc thẩm 

quyền bảo đảm phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

b) Quy định chuẩn đầu ra cụ thể về năng lực ngoại ngữ, năng lực số và các 

năng lực khác trong chuẩn chương trình đào tạo phù hợp với từng trình độ, lĩnh 

vực, ngành, nghề đặc thù; 

c) Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với 

các khung trình độ quốc tế. 

2. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, cập nhật chương trình 

giáo dục, đào tạo bảo đảm phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và 

chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9 năm 2026. 

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Các chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn chương trình đã 

ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng 

cho các khóa tuyển sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2027./. 

 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Tiến Châu 
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Phụ lục 

MÔ TẢ CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP TỐI THIỂU  

TRONG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

1 

 

Có kiến thức thiết yếu, chủ 

yếu mang tính thực hành trực 

tiếp, liên quan đến các nhiệm 

vụ hoặc công việc đơn giản 

trong phạm vi hẹp của một 

ngành, nghề; hiểu biết cơ bản 

về môi trường làm việc, quy 

trình và yêu cầu an toàn trong 

hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện, giải quyết một số 

công việc đơn giản của một 

nghề, bước đầu sử dụng được 

ngoại ngữ, các thiết bị và công 

cụ số thông dụng phục vụ công 

việc, bao gồm cả các công cụ AI. 

Làm việc dưới sự hướng dẫn 

và giám sát trực tiếp; chịu 

trách nhiệm về kết quả công 

việc cá nhân trong phạm vi 

nhiệm vụ được phân công; 

có ý thức tuân thủ quy trình 

và yêu cầu an toàn trong 

hoạt động nghề nghiệp. 

04 tín chỉ. 

2 

 

Có kiến thức thực tế và một số 

kiến thức lý thuyết cơ bản về 

một lĩnh vực hoặc nghề cụ 

thể; hiểu được quy trình, quy 

tắc và các yêu cầu thông 

thường của công việc trong 

phạm vi nhiệm vụ được giao. 

 

Thực hiện được các công việc cơ 

bản trong môi trường quen thuộc 

và được dự báo trước của một 

nghề; có khả năng áp dụng kỹ 

thuật, công nghệ đơn giản vào 

công việc; phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ theo hướng dẫn và quy 

trình đã xác định; sử dụng được 

ngoại ngữ, các công cụ số và 

ứng dụng cơ bản phục vụ công 

việc, bao gồm cả các công cụ AI. 

Làm việc dưới sự giám sát 

chung; có khả năng phối hợp 

với người khác trong môi 

trường làm việc ổn định; 

chịu trách nhiệm về chất 

lượng công việc cá nhân và 

một phần kết quả công việc 

chung trong phạm vi nhiệm 

vụ được phân công. 

12 tín chỉ. 
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Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

3 

 

Có kiến thức văn hóa cốt lõi của 

chương trình trung học phổ 

thông trong chương trình giáo 

dục phổ thông; có kiến thức lý 

thuyết và thực hành tương đối 

đầy đủ về một lĩnh vực hoặc 

nghề cụ thể; hiểu được các 

nguyên lý, quy trình và yêu cầu 

kỹ thuật cơ bản của công việc 

trong ngành, nghề; có kiến thức 

cơ bản về công nghệ thông tin 

phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện, giải quyết được các 

công việc theo quy trình trong 

điều kiện ổn định và môi trường 

quen thuộc của ngành, nghề; tự 

chủ trong công việc cá nhân 

hoặc phối hợp nhóm; có khả 

năng sử dụng ngoại ngữ, ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ hiện 

đại bao gồm cả AI vào công 

việc. 

Làm việc độc lập hoặc theo 

nhóm; chịu trách nhiệm 

nghề nghiệp về công việc cá 

nhân và công việc chung 

trong phạm vi nhiệm vụ 

được phân công; có ý thức 

tuân thủ quy định kỹ thuật và 

an toàn nghề nghiệp. 

90 tín chỉ. 

 

 

4 

 

Có kiến thức lý thuyết và thực 

hành tương đối toàn diện 

trong lĩnh vực chuyên môn 

hoặc nghề; hiểu mối liên hệ 

giữa các công đoạn, quy trình, 

tiêu chuẩn kỹ thuật và bối 

cảnh ứng dụng trong thực tiễn 

nghề nghiệp. 

Thực hiện, giải quyết được các 
công việc phức tạp, được dự báo 
trước nhưng có thay đổi của 
ngành, nghề; có khả năng lựa 
chọn giải pháp cho các nhiệm vụ 
có nhiều bước; lựa chọn được 
phương án, công cụ, quy trình 
hoặc công nghệ phù hợp; xử lý 
được sai lệch kỹ thuật thông 
thường; có thể hỗ trợ, hướng dẫn 
hoặc giám sát công việc thường lệ 
của người khác; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ ở mức cơ bản, 
ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện 
đại bao gồm cả AI vào công việc. 

Làm việc độc lập hoặc theo 

nhóm trong điều kiện thay 

đổi có giới hạn; hướng dẫn, 

giám sát người khác thực 

hiện công việc xác định; 

chịu trách nhiệm đối với 

công việc của cá nhân và 

một phần của nhóm; có ý 

thức tự học, tự bồi dưỡng 

nâng cao chuyên môn hoặc 

nghề nghiệp. 

(1) Chương trình giáo 

dục trung học nghề bậc 

4: 100 tín chỉ.  

(2) Chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp có 

đầu vào tốt nghiệp trung 

học phổ thông: 45 tín 

chỉ. 

(3) Chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp có 

đầu vào tốt nghiệp trung 

học nghề bậc 3: 30 tín 

chỉ. 
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Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

(4) Chương trình đào tạo 

trình độ trung cấp có đầu 

vào tốt nghiệp trung học 

nghề bậc 4: 15 tín chỉ. 

(5) Chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp 

các ngành, nghề đặc thù 

thuộc lĩnh vực nghệ 

thuật có khối lượng học 

tập tối thiểu từ  60 đến  

80 tín chỉ(không bao 

gồm khối lượng học tập 

của chương trình giáo 

dục phổ thông), được 

xác định phù hợp với 

chương trình giáo dục 

mà người học đã hoàn 

thành hoặc đang theo 

học tại thời điểm tuyển 

sinh, bao gồm chương 

trình tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ 

thông hoặc giáo dục 

trung học nghề. 
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Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

5 Có kiến thức lý thuyết và kiến 

thức thực hành tương đối rộng 

và chuyên sâu trong một lĩnh 

vực hoặc ngành, nghề; hiểu 

được các phương pháp, quy 

trình, công nghệ và tiêu chuẩn 

nghề nghiệp; nhận thức được 

các vấn đề mới phát sinh 

trong thực tiễn nghề nghiệp 

và yêu cầu thích ứng của thị 

trường lao động. 

Phân tích, lựa chọn và tổ chức 

thực hiện giải pháp đối với công 

việc có tính phức tạp; xử lý được 

tình huống khó dự báo trước; 

thích ứng và cải tiến quy trình 

trong phạm vi công việc; sử 

dụng được ngoại ngữ trong công 

việc; khả năng sáng tạo, ứng 

dụng kỹ thuật, công nghệ hiện 

đại bao gồm AI vào công việc, 

sử dụng trong môi trường 

chuyên môn; kỹ năng ứng dụng, 

phát triển nội dung mới, áp dụng 

bản quyền và giấy phép, lập 

trình cơ bản tạo ra sản phẩm số 

phù hợp; nhận biết cách AI hoạt 

động. 

Có khả năng làm việc độc 

lập ở mức độ cao; chịu trách 

nhiệm nghề nghiệp đối với 

công việc của cá nhân và của 

nhóm; chủ động trong học 

tập suốt đời và phát triển 

chuyên môn, nghề nghiệp; 

có năng lực hướng dẫn, giám 

sát và hỗ trợ người khác 

trong phạm vi nhiệm vụ 

được giao. 

Chương trình đào tạo 

trình độ cao đẳng:  

(1) Đầu vào tốt nghiệp 

trung học phổ thông: 

90 tín chỉ. 

(2) Đầu vào tốt nghiệp 

trung học nghề bậc 3: 

60 tín chỉ. 

(3) Đầu vào tốt nghiệp 

trung học nghề bậc 4: 

45 tín chỉ. 

(4) Đầu vào trình độ 

trung cấp: 30 tín chỉ. 

6 Có kiến thức thực tế vững 

chắc và kiến thức lý thuyết hệ 

thống, toàn diện về một lĩnh 

vực học thuật hoặc nghề 

nghiệp; nắm vững các nguyên 

lý khoa học và phương pháp 

nghiên cứu; hiểu bối cảnh 

Tư duy phản biện; phân tích, 

đánh giá và giải quyết các vấn đề 

phức tạp; đề xuất, triển khai giải 

pháp mới và thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo trong học thuật hoặc 

thực tiễn nghề nghiệp; sử dụng 

hiệu quả ngoại ngữ trong 

Làm việc độc lập ở mức độ 

cao; chịu trách nhiệm nghề 

nghiệp đối với kết quả công 

việc; chủ động thích ứng với 

sự thay đổi của khoa học, 

công nghệ và thị trường lao 

động; tham gia quản lý, 

120 tín chỉ. 
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Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

liên ngành và tác động của 

khoa học, công nghệ đối với 

lĩnh vực chuyên môn. 

công việc; sử dụng thành thạo 

công cụ số, dữ liệu và các công 

nghệ mới bao gồm cả AI phù 

hợp với lĩnh vực chuyên môn; có 

khả năng khởi xướng các hoạt 

động đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo. 

điều phối và đánh giá hoạt 

động chuyên môn; có ý thức 

tuân thủ đạo đức nghề 

nghiệp, trách nhiệm xã hội 

và tinh thần khởi nghiệp. 

7  

 

Có kiến thức nâng cao và 

chuyên sâu ở trình độ cao về 

một lĩnh vực; tích hợp tri thức 

liên ngành; nắm vững các 

phương pháp nghiên cứu và 

phân tích nâng cao; hiểu sâu 

về tác động của khoa học, 

công nghệ trong lĩnh vực 

chuyên môn; có khả năng mở 

rộng, phát triển và tích hợp tri 

thức trong định hướng nghiên 

cứu hoặc định hướng ứng dụng. 

Phân tích, đánh giá và giải quyết 

các vấn đề phức tạp; phát triển 

tri thức mới, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo trong nghiên cứu hoặc 

ứng dụng; giao tiếp thành thạo 

bằng ngoại ngữ, sử dụng thành 

thạo các phương pháp nghiên 

cứu và công cụ phân tích dữ liệu 

bao gồm cả AI. 

 

 

Làm việc độc lập ở mức độ 

cao; dẫn dắt hoạt động 

chuyên môn hoặc nghiên 

cứu; chịu trách nhiệm về 

định hướng chuyên môn và 

kết quả của nhóm hoặc dự 

án. 

(1) Chương trình đào 

tạo có đầu vào trình 

độ đại học: 60 tín chỉ 

đối với định hướng 

nghiên cứu và 45 tín 

chỉ đối với định 

hướng ứng dụng. 

(2) Chương trình đào 

tạo có đầu vào tốt 

nghiệp trung học phổ 

thông: 

- 162 tín chỉ đối với 

định hướng nghiên 

cứu, bao gồm cả 

chương trình tích hợp 

cấp bằng thạc sĩ; 

- 150 tín chỉ đối với 

định hướng ứng 

dụng, bao gồm cả 
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Bậc 

trình độ 
Kiến thức Kỹ năng 

Mức độ tự chủ và           

trách nhiệm cá nhân 

Khối lượng học tập                        

tối thiểu 

chương trình đào tạo 

chuyên sâu trong 

một số ngành, lĩnh 

vực. 

8  Có kiến thức ở trình độ cao, 

mang tính tiên phong và 

chuyên sâu; nắm vững hệ 

thống lý thuyết và phương 

pháp nghiên cứu hiện đại; 

sáng tạo ra tri thức mới, công 

nghệ mới hoặc đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển của 

khoa học, công nghệ và thực 

tiễn. 

Nghiên cứu độc lập ở trình độ 

cao; phát hiện và giải quyết các 

vấn đề thực tiễn; sáng tạo tri 

thức mới và dẫn dắt hoạt động 

nghiên cứu hoặc đổi mới sáng 

tạo; năng lực sử dụng ngoại  

ngữthành thạo, khai thác hiệu 

quả các công cụ AI chuyên sâu 

trong nghiên cứu, học tập, nghề 

nghiệp. 

Có mức độ tự chủ và trách 

nhiệm cao nhất trong hoạt 

động học thuật hoặc chuyên 

môn; định hướng chiến lược 

phát triển lĩnh vực nghiên 

cứu hoặc nghề nghiệp; đào 

tạo và phát triển đội ngũ 

chuyên gia. 

(1) 90 tín chỉ đối với 

đầu vào  trình độ bậc 7. 

(2) 135 tín chỉ đối với 

đầu vào trình độ bậc 6. 
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BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 104/2026/TT-BTC  Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG TƯ 

Quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành 

trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thanh tra số 84/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định phân cấp thẩm quyền 

và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tài chính. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định: 

a) Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành cho Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ Tài chính, bao gồm: Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước; Cục Dự trữ 

Nhà nước; Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý, giám 

sát bảo hiểm; Cục Quản lý công sản; Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Quản lý nợ 

và kinh tế đối ngoại; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Phát triển 

doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cục Quản 

lý đấu thầu và phân công kiểm tra chuyên ngành cho Thủ trưởng đơn vị thuộc 

Bộ đối với lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư này. 

b) Quy trình kiểm tra chuyên ngành quy định tại Thông tư này áp dụng 

trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm: thống kê; 

ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; hải quan; chứng khoán và thị trường chứng 

khoán; kinh doanh bảo hiểm; quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư nước ngoài; 

viện trợ nước ngoài dành cho Việt Nam; kế toán; quy hoạch; phát triển doanh 
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nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể; quản lý tài chính các tổ chức tài chính và dịch 

vụ tài chính; phí và lệ phí. 

2. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tài chính không quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện 

theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực. Trường hợp 

văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định cụ thể về quy trình kiểm tra thì có thể 

áp dụng quy trình kiểm tra chuyên ngành quy định tại Thông tư này.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điều 4 Thông 

tư này. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra chuyên ngành. 

3. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu có), thành viên đoàn kiểm tra chuyên 

ngành. 

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân do người có 

thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành được quy định tại Thông tư này thực hiện. 

2. Văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra 

chuyên ngành là văn bản do người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành ban 

hành gồm các nội dung sau: nội dung tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra; 

yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định pháp luật. 

3. Hình thức kiểm tra trực tiếp là hình thức làm việc với đối tượng kiểm tra 

tại trụ sở, nơi làm việc của đối tượng kiểm tra hoặc tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiến 

hành kiểm tra hoặc tại nơi tiến hành kiểm tra, xác minh. 

4. Hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa là hình thức thực hiện thông qua 

việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc với đối tượng kiểm tra mà không 

phụ thuộc địa điểm làm việc. 

Điều 4. Thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.  

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, Chi cục trưởng và tương đương thuộc đơn 

vị thuộc Bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân 

trong phạm vi được phân cấp theo quy định tại Thông tư này. 

3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối 

với tổ chức, cá nhân theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 40 
 

 
4. Trường hợp phạm vi kiểm tra chuyên ngành gồm nhiều lĩnh vực khác 

nhau trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì Bộ trưởng Bộ Tài 

chính phân công người đứng đầu một đơn vị thuộc Bộ làm trưởng đoàn kiểm tra. 

Chương II 

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG THẨM QUYỀN VÀ 

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 5. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực hải quan 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

a) Cục trưởng Cục Hải quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề của Cục Hải quan theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư 

này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan theo quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động kiểm 

tra chuyên ngành. 

b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực có thẩm quyền kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi địa bàn được giao quản lý 

theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; thực hiện kiểm 

tra theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề được Cục trưởng Cục Hải quan phê duyệt. 

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra chấp hành pháp luật về hải quan theo Nghị định số 217/2025/NĐ-

CP đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngoài phạm vi kiểm tra 

sau thông quan quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Hải quan số 54/2014/QH13. 

Đối với hoạt động kiểm tra thuế và kiểm tra hải quan đã có quy định kiểm tra tại 

pháp luật về hải quan, pháp luật về quản lý thuế thì thực hiện theo pháp luật đó. 

Điều 6. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực dự trữ quốc gia 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm 

tra chuyên đề của Cục Dự trữ Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 

19 Thông tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ nhà 

nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. 

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật 

về dự trữ quốc gia và pháp luật khác có liên quan.  

Điều 7. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Quản lý công sản có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  
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2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có 

liên quan. 

Điều 8. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán có thẩm quyền kiểm 

tra chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kế toán theo quy định pháp luật về kế 

toán và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 9. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể có thẩm 

quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế 

tập thể theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. 

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế 

tập thể theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã, pháp 

luật về phát triển kinh tế tư nhân và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có thẩm quyền kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bảo hiểm theo quy định 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 11. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước 

ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước 
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ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế theo quy định tại 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư, quản lý khu công 

nghiệp và khu kinh tế theo quy định pháp luật về đầu tư, khu công nghiệp, khu 

kinh tế và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 12. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại có thẩm quyền kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam theo quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực viện trợ của nước ngoài cho 

Việt Nam theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam và pháp luật khác có liên quan. 

 Điều 13. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định tại 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và theo quy định pháp luật về đấu 

thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 14. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực thống kê 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

 a) Cục trưởng Cục Thống kê có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề của Cục Thống kê theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Thông 

tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thống kê theo quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. 

b) Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền 

kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thống kê thuộc phạm vi địa bàn được giao 

quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; thực 

hiện kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề được Cục trưởng Cục Thống kê 

phê duyệt. 

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê theo quy định pháp luật về 

thống kê và pháp luật khác có liên quan. 
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Điều 15. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực ngân sách nhà nước 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

a) Giám đốc Kho bạc Nhà nước có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề của Kho bạc Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 

Thông tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực ngân sách nhà 

nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. 

b) Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực có thẩm quyền thực hiện kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP trên địa bàn khu vực; thực hiện kiểm tra theo 

kế hoạch kiểm tra chuyên đề được Giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt. 

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước theo quy định 

pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan, trừ nội dung 

kiểm tra chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư này. 

Điều 16. Phân cấp thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành trong 

lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 

1. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành 

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền ban hành kế hoạch 

kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh 

vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và 

pháp luật khác có liên quan. 

Điều 17. Phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế  

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền ban hành kế hoạch 

kiểm tra chuyên đề của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 19 Thông tư này và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 126/2025/TT-BTC 

quy định quy trình kiểm tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Điều 18. Phân công thẩm quyền và nội dung kiểm tra chuyên ngành 

trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

1. Phân công kiểm tra chuyên ngành 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ thực hiện 

kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này và các 

lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính phù hợp với 

phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được phân công. 
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2. Nội dung kiểm tra chuyên ngành 

a) Đối với nội dung lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước: Kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật về lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước 

theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan. 

b) Đối với lĩnh vực phí, lệ phí: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phí, lệ 

phí theo quy định pháp luật về phí, lệ phí và pháp luật khác có liên quan. 

c) Đối với lĩnh vực quy hoạch: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy 

hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan. 

d) Đối với lĩnh vực quản lý tài chính các tổ chức tài chính và dịch vụ tài 

chính: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài chính các tổ chức tài chính và 

dịch vụ tài chính theo pháp luật về cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của 

doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, bảo hiểm xã hội, kinh doanh dịch vụ quản lý 

quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quản lý dự trữ ngoại hối, in, đúc và tiêu hủy tiền, 

bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, kinh doanh xổ số, kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua 

ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế và pháp luật khác có liên quan. 

đ) Đối với lĩnh vực khác được phân công theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nội dung kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật từng 

lĩnh vực tương ứng và pháp luật khác có liên quan. 

Chương III 

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH  

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 19. Xây dựng, phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề  

1. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề phải căn cứ vào yêu cầu về 

công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính, đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số 

217/2025/NĐ-CP và kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch 

thanh tra của Thanh tra Chính phủ (nếu có tại thời điểm xây dựng) và các căn 

cứ khác có liên quan. 

2. Trước ngày 20 tháng 11 của năm liền kề năm kế hoạch, Thủ trưởng đơn 

vị thuộc Bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 4 Thông tư này xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra chuyên đề 

(nếu có) thuộc phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ được giao và thuyết minh 

căn cứ xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính. 

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm rà soát, tổng hợp dự thảo kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề của các đơn vị trong Bộ; trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế lấy ý kiến 

các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội 

dung, phạm vi và thời gian kiểm tra; hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính 

xem xét, phê duyệt. 
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4. Việc phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực hiện như sau: 

a) Đối với kế hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Bộ 

trưởng ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 

của năm liền kề năm kế hoạch; 

b) Đối với kế hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

được phân cấp theo quy định tại Thông tư này: Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính 

phê duyệt nội dung, Vụ Pháp chế thông báo cho các đơn vị thuộc Bộ đã được 

phân cấp, Thủ trưởng đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo thẩm 

quyền chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm liền kề năm kế hoạch. 

5. Đối với năm 2026, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có thẩm quyền kiểm tra 

chuyên ngành chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề thì xây dựng kế 

hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 (nếu có) trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực gửi Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Bộ 

trưởng Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định tại Thông tư này. 

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, Quyết định ban 

hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề phải được gửi Kiểm toán Nhà nước, Thanh 

tra Chính phủ và Bộ, ngành, địa phương có liên quan; đồng thời gửi đến đối 

tượng kiểm tra kèm đề cương báo cáo (nếu có) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan để phối hợp thực hiện và theo dõi, giám sát.  

7. Người có thẩm quyền ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề thực hiện 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ kế hoạch kiểm tra chuyên đề đã ban hành 

trong trường hợp có thay đổi nội dung của kế hoạch. Thủ tục phê duyệt sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ kế hoạch kiểm tra chuyên đề tương tự như nội 

dung, thủ tục phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề. 

Điều 20. Quyết định kiểm tra chuyên ngành  

1. Quyết định kiểm tra chuyên ngành được ban hành căn cứ vào các trường 

hợp sau: 

a) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu 

hiệu bất thường theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc các lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

b) Theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm 

tra chuyên ngành; theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền; 

c) Theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

ban hành theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này. 

2. Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điều 4 

Thông tư này ban hành Quyết định kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại 

Thông tư này. 

3. Nội dung của Quyết định kiểm tra chuyên ngành bao gồm: 
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a) Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành; 

b) Phạm vi, nội dung kiểm tra chuyên ngành; 

c) Đối tượng kiểm tra chuyên ngành; 

d) Thời kỳ kiểm tra chuyên ngành; 

đ) Thời hạn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

13 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP; 

e) Địa điểm, hình thức kiểm tra chuyên ngành; 

g) Thành phần Đoàn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 217/2025/NĐ-CP; trường hợp cần thiết người có thẩm quyền ban hành 

quyết định kiểm tra chuyên ngành đề nghị các đơn vị có liên quan cử người 

tham gia đoàn kiểm tra. 

4. Hình thức và thời hạn gửi quyết định kiểm tra chuyên ngành, đề cương 

báo cáo thực hiện kiểm tra (nếu có) đến đối tượng kiểm tra được thực hiện 

như sau: 

a) Quyết định kiểm tra chuyên ngành, đề cương báo cáo (nếu có) được gửi 

cho đối tượng kiểm tra theo một trong các hình thức sau: qua dịch vụ bưu 

chính, qua hệ thống quản lý văn bản điện tử, qua thư điện tử hoặc hình thức 

khác (nếu có); 

b) Quyết định kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đề 

cương báo cáo (nếu có) phải được gửi cho đối tượng kiểm tra trước khi tiến 

hành kiểm tra ít nhất 07 ngày làm việc. 

Điều 21. Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra chuyên ngành 

1. Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. Trong 

trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra có thể điều chỉnh kế hoạch tiến hành 

kiểm tra chuyên ngành. 

2. Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

đoàn kiểm tra đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức mà thành viên đó đại diện. 

Điều 22. Hình thức kiểm tra chuyên ngành 

1. Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành quy định tại Điều 4 Thông 

tư này căn cứ tình hình thực tế để xem xét, lựa chọn áp dụng hình thức kiểm tra 

trực tiếp hoặc kiểm tra trực tuyến, từ xa. 

2. Hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa được ưu tiên áp dụng khi đã có dữ 

liệu số đầy đủ, được kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, đảm bảo điều kiện thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên môi 

trường điện tử theo quy định pháp luật. 
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Điều 23. Tạm dừng kiểm tra chuyên ngành, đình chỉ kiểm tra chuyên 

ngành, gia hạn kiểm tra chuyên ngành 

1. Người ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành xem xét, quyết định 

tạm dừng kiểm tra chuyên ngành khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn, hạn hán kéo dài và các loại thiên 

tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đối tượng kiểm tra; 

b) Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối tượng kiểm tra; 

c) Tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, 

bất ngờ đến hoạt động của đối tượng kiểm tra; 

d) Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự. 

Việc tạm dừng hoặc tiếp tục kiểm tra chuyên ngành phải được thông báo 

đến đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thời gian tạm dừng kiểm tra chuyên ngành không tính vào thời hạn kiểm tra. 

Người ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc tiếp tục kiểm tra 

khi các lý do tạm dừng kiểm tra nêu tại khoản này không còn. 

2. Người ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành xem xét, quyết định 

đình chỉ kiểm tra chuyên ngành trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối tượng kiểm tra không còn; 

b) Nội dung kiểm tra đã được thanh tra; 

c) Nội dung kiểm tra đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

d) Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Việc đình chỉ kiểm tra chuyên ngành phải được thông báo đến đoàn kiểm 

tra, đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Người ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành xem xét, quyết định 

gia hạn kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị 

định số 217/2025/NĐ-CP. 

Điều 24. Thay đổi Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn hoặc thay đổi, bổ 

sung thành viên đoàn kiểm tra 

1. Trong quá trình kiểm tra chuyên ngành, người ban hành quyết định kiểm 

tra chuyên ngành căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề xuất của Trưởng đoàn 

kiểm tra để xem xét, quyết định việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng 

đoàn kiểm tra hoặc thay đổi, bổ sung thành viên đoàn kiểm tra thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không đủ sức khỏe hoặc vi phạm 

pháp luật hoặc bị đình chỉ công tác, kỷ luật hoặc có lý do khác mà không thể 

tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 
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b) Không chấp hành chế độ thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành của 

Trưởng đoàn kiểm tra, người ban hành quyết định kiểm tra; 

c) Được giao nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền; 

d) Khi cần bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc kiểm tra chuyên ngành hoặc 

để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình kiểm tra. 

2. Việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra và thành 

viên đoàn kiểm tra chuyên ngành phải có quyết định bằng văn bản của người ban 

hành quyết định kiểm tra. 

Mục 2 

TIẾN HÀNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 25. Tiến hành kiểm tra trực tiếp   

1. Công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành 

Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành theo quy 

định tại khoản 4 Điều 11 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.  

2. Thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu 

Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài 

liệu như sau: 

a) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ liên quan đến nội dung kiểm tra; 

b) Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra và thành viên đoàn 

kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu thông tin, hồ sơ, tài liệu, sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ thu thập được; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật của đối 

tượng kiểm tra theo phân công; 

c) Trường hợp cần kiểm tra, làm rõ thông tin, tài liệu và các vấn đề có liên 

quan đến nội dung kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm 

tra, thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra, đại diện cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản. 

3. Lập biên bản kiểm tra 

a) Trước khi Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm 

tra, các thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho 

Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.  

b) Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, trong đó nêu rõ thành phần đoàn 

kiểm tra, đối tượng kiểm tra, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có), nội dung 

kiểm tra, kết quả xác minh, ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có 

liên quan (nếu có). 

c) Biên bản kiểm tra phải có chữ ký của Trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng 

kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Trường hợp đối tượng kiểm 
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tra không ký vào biên bản kiểm tra thì trong biên bản kiểm tra phải ghi rõ lý do 

và phải có chữ ký của ít nhất một người chứng kiến hoặc đại diện của Ủy ban 

nhân dân cấp xã tại nơi tiến hành kiểm tra. 

Điều 26. Tiến hành kiểm tra trực tuyến, từ xa 

1. Công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành 

Việc công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành thực hiện bằng hình thức 

trực tuyến. Tại buổi công bố quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra và đối tượng 

kiểm tra thống nhất về phương thức liên hệ, trao đổi thông tin trong quá trình 

kiểm tra (qua địa chỉ thư điện tử chính thức sử dụng trong quá trình kiểm tra, 

qua điện thoại với người được giao làm việc với đoàn kiểm tra và các phương 

thức khác). 

2. Thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu 

Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài 

liệu như sau: 

a) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu bằng dữ liệu điện tử 

phục vụ kiểm tra; 

b) Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn 

kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu thu thập 

được; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật của đối tượng kiểm tra 

theo phân công. 

Trường hợp cần kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin, tài liệu và các vấn 

đề có liên quan đến nội dung kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đối 

tượng kiểm tra, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng 

văn bản. 

3. Lập biên bản kiểm tra 

a) Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra và gửi biên bản có chữ ký của 

Trưởng đoàn kiểm tra đến đối tượng kiểm tra; 

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên bản 

kiểm tra, đối tượng kiểm tra có trách nhiệm rà soát, ký biên bản kiểm tra và gửi 

cho đoàn kiểm tra. 

c) Việc ký và gửi, nhận biên bản kiểm tra được thực hiện theo một trong 

các hình thức sau đây: 

Ký điện tử bằng chữ ký số hợp lệ theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử và gửi, nhận bằng địa chỉ thư điện tử đã xác định sử dụng trong quá 

trình kiểm tra; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) và gửi, nhận qua đường bưu 

điện bằng hình thức bảo đảm. 

4. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết 

định kiểm tra xem xét chuyển sang kiểm tra trực tiếp theo quy định nếu phát 

sinh một trong các trường hợp sau: 
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a) Gặp trở ngại kỹ thuật, không đủ điều kiện thực hiện kiểm tra trực tuyến, 

từ xa; 

b) Đối tượng kiểm tra không cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc không giải trình 

hoặc giải trình không đầy đủ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra theo quy định tại 

khoản 2 Điều này; 

c) Đối tượng kiểm tra không có ý kiến phản hồi hoặc không ký, gửi lại biên 

bản kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Việc chuyển từ kiểm tra trực tuyến, từ xa sang trực tiếp được thể hiện bằng 

quyết định và gửi cho đối tượng kiểm tra, cá nhân, tổ chức có liên quan. 

5. Hồ sơ, tài liệu điện tử phải được quản lý, lưu trữ bảo đảm an ninh, an 

toàn thông tin theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử và các 

quy định có liên quan. 

Điều 27. Xử lý vi phạm phát hiện qua kiểm tra chuyên ngành 

1. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng kiểm tra có 

hành vi vi phạm hành chính thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 

và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền xử lý kịp thời theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét, đánh giá, 

làm rõ thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra chuyên 

ngành để đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra. 

3. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo 

cáo người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành để kiến nghị khởi tố và chuyển 

hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc 

khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành 

1. Căn cứ vào biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây 

dựng báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành và dự thảo văn bản yêu cầu chấn 

chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế (nếu có) sau kiểm tra chuyên ngành trình người 

ra quyết định kiểm tra chuyên ngành.  

2. Thời hạn xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành không quá 07 

ngày làm việc kể từ ngày Đoàn kiểm tra kết thúc tiến hành kiểm tra, trường hợp 

phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

kiểm tra chuyên ngành, người ra quyết định kiểm tra phê duyệt báo cáo kết quả 

kiểm tra chuyên ngành và văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế 

sau kiểm tra chuyên ngành.  
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Mục 3 

THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ 

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH; GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

CHUYÊN NGÀNH 

Điều 29. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra 

chuyên ngành 

1. Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 

chức việc theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

các quyết định khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

pháp luật có liên quan, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế 

sau kiểm tra chuyên ngành (nếu có). Trường hợp cần thiết thì báo cáo cơ quan 

quản lý cấp trên để có biện pháp xử lý, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quyết 

định xử lý về kiểm tra chuyên ngành. 

2. Đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định xử lý về kiểm tra chuyên ngành, 

văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra chuyên 

ngành (nếu có). 

3. Người có thẩm quyền kiểm tra căn cứ vào kết quả thực hiện của đối 

tượng kiểm tra để xem xét, quyết định kết thúc hoặc tiếp tục theo dõi, đôn đốc, 

việc thực hiện các quyết định xử lý về kiểm tra chuyên ngành. 

Điều 30. Giám sát hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

1. Trong trường hợp cần thiết, người ban hành quyết định kiểm tra chuyên 

ngành giao cá nhân hoặc bộ phận, tổ chức độc lập với đơn vị, bộ phận chủ trì kiểm 

tra cử người thực hiện giám sát hoạt động kiểm tra chuyên ngành; người được cử 

giám sát được ghi tại Quyết định kiểm tra chuyên ngành. 

2. Đối với Đoàn kiểm tra chuyên ngành thực hiện theo chỉ đạo của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính và Đoàn kiểm tra chuyên ngành thực hiện khi phát hiện dấu 

hiệu vi phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập, giao Vụ 

Pháp chế cử người thực hiện việc giám sát hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 

3. Việc giám sát hoạt động kiểm tra chuyên ngành được thực hiện như sau: 

a) Người giám sát có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy trình 

kiểm tra chuyên ngành của Đoàn kiểm tra.  

b) Người giám sát được làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan; yêu cầu Đoàn kiểm tra chuyên 

ngành cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan đến quy 

trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành nhằm phục vụ cho mục đích 

giám sát. 

c) Người giám sát có trách nhiệm báo cáo với người ban hành quyết định 

kiểm tra chuyên ngành về kết quả giám sát. Căn cứ thông tin, báo cáo thu thập 

trong quá trình giám sát, người ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành có 
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trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền đối với những khó 

khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành của 

Đoàn kiểm tra chuyên ngành; chấn chỉnh hoạt động của Đoàn kiểm tra chuyên 

ngành nhằm bảo đảm mục đích, yêu cầu và tiến độ kiểm tra chuyên ngành. 

4. Người giám sát có trách nhiệm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết 

quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra về quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 

chuyên ngành và các nội dung khác theo chỉ đạo của người ban hành quyết 

định kiểm tra chuyên ngành. 

Mục 4 

MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

VÀ HỒ SƠ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

Điều 31. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành và hồ sơ 

kiểm tra chuyên ngành 

1. Mẫu văn bản trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành được thực hiện 

theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm tra theo quy định của pháp 

luật. Hồ sơ kiểm tra gồm có các văn bản, tài liệu sau đây: 

a) Kế hoạch kiểm tra chuyên đề (nếu có); 

b) Quyết định kiểm tra chuyên ngành; 

c) Kế hoạch tiến hành kiểm tra chuyên ngành; 

d) Biên bản kiểm tra; 

đ) Báo cáo, giải trình của đối tượng kiểm tra; Biên bản giao nhận, trả hồ sơ, 

tài liệu (nếu có); 

e) Báo cáo kết quả kiểm tra; 

g) Văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra 

chuyên ngành (nếu có); quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu có); 

h) Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Cơ quan của người ra quyết định kiểm tra có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ 

kiểm tra theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 32. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 05/2026/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp trong hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành trong một số lĩnh vực của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực. 
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3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.  

Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp  

Các cuộc kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tài chính đã có quyết định kiểm tra được ban hành trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quyết định kiểm tra đã ban hành. 

Điều 34. Trách nhiệm thi hành 

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính 

a) Chủ trì tổng hợp, xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, ban 

hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 19 

Thông tư này; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo quy 

định tại Thông tư này; 

b) Chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo về hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

của Bộ Tài chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Tham gia giám sát hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại 

Thông tư này; 

d) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được phân cấp và phân 

công kiểm tra chuyên ngành 

a) Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra chuyên ngành theo quy định 

pháp luật; 

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề gửi Vụ Pháp chế theo quy định 

tại khoản 2 Điều 19 Thông tư này; 

c) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề được phân cấp theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 19 Thông tư này; 

d) Thực hiện giám sát đoàn kiểm tra theo quy định tại Thông tư này; 

đ) Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra chuyên 

ngành và đồng thời gửi Vụ Pháp chế để theo dõi, tổng hợp; phối hợp với Vụ 

Pháp chế xây dựng báo cáo về hoạt động kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tài 

chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định. 

3. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 

 a) Cử người tham gia đoàn kiểm tra chuyên ngành khi có đề nghị của đơn 

vị chủ trì kiểm tra, bảo đảm thành phần, thời gian và yêu cầu của đoàn kiểm tra; 

b) Tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư này 

khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công; 
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c) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, khi phát hiện dấu hiệu vi 

phạm pháp luật hoặc sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường thuộc trường hợp phải 

kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

217/2025/NĐ-CP, các đơn vị thuộc Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định 

việc kiểm tra chuyên ngành;  

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc có 

vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài 

chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Tạ Anh Tuấn 

 



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 55 
 

 
Phụ lục 

BIỂU MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2026/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

Mẫu số 01 Đề xuất Kế hoạch kiểm tra chuyên đề 

Mẫu số 02 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề 

Mẫu số 03 Quyết định kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 04 Kế hoạch tiến hành kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 05 Biên bản kiểm tra 

Mẫu số 06 Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 07 Văn bản chấn chỉnh 

Mẫu số 08 Quyết định tạm dừng kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 09 Quyết định đình chỉ kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 10 Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra chuyên ngành 

Mẫu số 11 Quyết định thay đổi Trưởng đoàn/ Phó trưởng đoàn kiểm tra 

Mẫu số 12 Quyết định thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra 

Mẫu số 13 Đề cương báo cáo 
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Mẫu số 01: Đề xuất Kế hoạch kiểm tra chuyên đề 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/…-…  …, ngày … tháng … năm … 

V/v đề xuất kế hoạch 

kiểm tra chuyên đề 

  

 

Kính gửi: ……………………………… (3) 

 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, ……… (2) đề xuất Kế hoạch kiểm tra chuyên đề như sau: 

STT Tên tổ 

chức/ 

cá nhân 

được 

kiểm 

tra 

Mã số 

doanh 

nghiệp/ 

Mã số hộ 

kinh 

doanh/ 

Mã số 

đơn vị 

quan hệ 

ngân 

sách 

(4) 

Trụ sở 

chính 

của 

đơn vị 

Chuyên 

đề/ Nội 

dung 

kiểm 

tra 

(5) 

Thời 

gian 

kiểm 

tra 

Thời kỳ 

kiểm 

tra 

(6) 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Ghi 

chú 

         

         

         

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, (7). 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, họ và tên, dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề xuất Kế hoạch kiểm tra. 

(3) Tên đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp Kế hoạch kiểm tra chuyên đề. 

(4) Mã số doanh nghiệp/ Mã số hộ kinh doanh/Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: đối với trường hợp 

đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp/hộ kinh doanh/đơn vị sử dụng ngân sách. 

(5) Chuyên đề/Nội dung kiểm tra: nội dung chuyên đề kiểm tra, thuyết minh cơ sở đề xuất và có tài liệu 

kèm theo. 

(6) Thời kỳ kiểm tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật, quy định về chuyên môn - kỹ 

thuật của đối tượng kiểm tra được xem xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra. 

(7) Tên viết tắt của đơn vị đề xuất kế hoạch kiểm tra. 
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Mẫu số 02: 

A. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề (dành cho các đơn vị 

được phân cấp ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề) 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của … (2) 

 

……… (4) 

 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày …..… của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong 

một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;  

Căn cứ … (5); 

Căn cứ … (6); 

Theo đề nghị của ………… (7). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của …… (2) (Phụ lục kèm 

theo Quyết định này). 

Điều 2. …… (7) có trách nhiệm thực hiện … theo dõi, tổng hợp kết quả 

thực hiện Kế hoạch kiểm tra này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

(7), Thủ trưởng….. (8), đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng (để b/c); 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- ……….(8); 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Lưu: VT, (9). 

 ……… (4) 

(Chữ ký, họ và tên, dấu) 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 

(kèm theo Quyết định số … ngày … của …) 

 

STT Tên tổ 

chức/ 

cá 

nhân 

được 

kiểm 

tra 

Mã số 

doanh 

nghiệp/ 

Mã số hộ 

kinh 

doanh/ 

Mã số 

đơn vị 

quan hệ 

ngân 

sách  

(10) 

Trụ sở 

chính 

của 

đơn vị 

Chuyên 

đề/ Nội 

dung 

kiểm tra 

Thời 

gian 

kiểm 

tra 

Thời 

kỳ 

kiểm 

tra 

(11) 

Đơn 

vị chủ 

trì 

kiểm 

tra 

Đơn vị 

phối 

hợp 

kiểm 

tra 

         

         

         
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(3) Tên viết tắt của đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(4) Chức danh của người ra quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(6) Văn bản của cơ quan, đơn vị đề xuất Kế hoạch kiểm tra. 

(7) Thủ trưởng đơn vị/Phòng/Ban đề xuất Kế hoạch kiểm tra. 

(8) Tên của đơn vị phối hợp (nếu có). 

(9) Tên viết tắt của đơn vị được giao đề xuất Kế hoạch kiểm tra chuyên đề. 

(10) Mã số doanh nghiệp/ Mã số hộ kinh doanh/ Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: đối với trường hợp 

đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp/hộ kinh doanh/đơn vị sử dụng ngân sách. 

(11) Thời kỳ kiểm tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật của đối tượng kiểm tra được 

xem xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra. 
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B. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề (dành cho các đơn vị 

không được phân cấp ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề) 

……… (1)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (2)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Bộ Tài chính 

 

……… (3) 

 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày …… của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ … (4); 

Căn cứ … (5); 

Theo đề nghị của ………… (6). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của …… (1) (Phụ lục kèm 

theo Quyết định này). 

Điều 2. …… (6) có trách nhiệm thực hiện, tổng hợp, theo dõi kết quả thực 

hiện Kế hoạch kiểm tra này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

(6), Thủ trưởng ……..(7), đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm 

tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- ……….(7); 

- Lưu: VT, (8). 

 ……… (3) 

(Chữ ký, họ và tên, dấu) 
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Phụ lục 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 

(kèm theo Quyết định số … ngày … của …) 

 

STT Tên tổ 

chức/ 

cá nhân 

được 

kiểm 

tra 

Mã số 

doanh 

nghiệp/ 

Mã số 

hộ kinh 

doanh/ 

Mã số 

đơn vị 

quan hệ 

ngân 

sách 

(9) 

Trụ sở 

chính 

của 

đơn vị 

Chuyên 

đề/ Nội 

dung 

kiểm tra 

Thời 

gian 

kiểm 

tra 

Thời 

kỳ 

kiểm 

tra 

(10) 

Đơn 

vị chủ 

trì 

kiểm 

tra 

Đơn vị 

phối 

hợp 

kiểm 

tra 

         

         

         
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị đề xuất Kế hoạch kiểm tra cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên viết tắt của đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(3) Chức danh của người ra quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(4) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành Kế hoạch kiểm tra. 

(5) Văn bản của cơ quan, đơn vị đề xuất Kế hoạch kiểm tra. 

(6) Thủ trưởng đơn vị được giao đề xuất Kế hoạch kiểm tra. 

(7) Tên của đơn vị phối hợp (nếu có)..  

(8) Tên viết tắt của đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp Kế hoạch kiểm tra chuyên đề. 

(9) Mã số doanh nghiệp/ Mã số hộ kinh doanh/ Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: đối với trường hợp 

đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp/hộ kinh doanh/đơn vị sử dụng ngân sách. 

(10) Thời kỳ kiểm tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật, quy định về chuyên môn - kỹ 

thuật của đối tượng kiểm tra được xem xét, đánh giá trong một cuộc kiểm tra. 
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Mẫu số 03: 

A. Quyết định kiểm tra chuyên ngành (dùng trong trường hợp không có người 

giám sát kiểm tra chuyên ngành) 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực … 

 

……… (4) 

 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày …… của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ … (5); 

Căn cứ … (6); 

Căn cứ … (7); 

Theo đề nghị của ……… (8). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ……… (9) đối 

với ………(10). 

Thời kỳ kiểm tra (nếu có): ............................................................................  

Thời hạn kiểm tra là … ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

Hình thức kiểm tra: .......................................................................................  

Địa điểm kiểm tra: ........................................................................................  

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông(bà): ............................................................................ , Trưởng đoàn; 

2. Ông(bà): ....................................................... , Phó Trưởng đoàn (nếu có); 

3. Ông(bà): ............................................................................... , Thành viên; 

4. Ông(bà): ............................................................................... , Thành viên; 

… 

 Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra theo quy định tại Nghị định 

số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên 
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ngành, Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và Quyết định này.  

 Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2; … (10) và các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan và … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- ……….(1); 

- ……….(11); 

- ……….(12); 

- Lưu: VT, (13), HSKT. 

 ……………(4) 
(Chữ ký, họ tên, dấu) 

 

 

 
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(3) Tên viết tắt của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(4) Chức danh của người ban hành quyết định kiểm tra. 

(5) Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực kiểm tra. 

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(7) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc theo văn bản của đơn vị có thẩm quyền 

giao, chỉ đạo, yêu cầu thực hiện kiểm tra hoặc theo căn cứ khác ban hành Quyết định kiểm tra theo quy 

định. 

(8) Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra. 

(9) Phạm vi, nội dung kiểm tra 

(10) Tên đầy đủ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

(11) Cơ quan, đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra. 

(12) Tên của đơn vị phối hợp (nếu có). 

(13) Tên viết tắt đơn vị chủ trì kiểm tra. 
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B. Quyết định kiểm tra chuyên ngành (dùng trong trường hợp có người giám 

sát kiểm tra chuyên ngành) 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực … 

 

……… (4) 

 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày …… của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ … (5); 

Căn cứ … (6); 

Căn cứ … (7); 

Theo đề nghị của ……… (8). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ……… (9) đối 

với ………(10). 

Thời kỳ kiểm tra (nếu có): ............................................................................  

Thời hạn kiểm tra là … ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm 

tra. 

Hình thức kiểm tra: .......................................................................................  

Địa điểm kiểm tra: ........................................................................................  

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông(bà): ............................................................................ , Trưởng đoàn; 

2. Ông(bà): ....................................................... , Phó Trưởng đoàn (nếu có); 

3. Ông(bà): ............................................................................... , Thành viên; 

4. Ông(bà): ............................................................................... , Thành viên; 

… 

Điều 3. Cử ông/bà (Phòng/Ban) … thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động 

của Đoàn kiểm tra 
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Điều 4. Đoàn kiểm tra, người giám sát có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra, 

giám sát theo quy định tại Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của 

Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Thông tư số …/2026/TT-BTC 

ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình 

kiểm tra chuyên ngành trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

và Quyết định này.  

Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Điều 3; (10) và các đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan và … chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- ……….(1); 

- ……….(11); 

- ……....(12); 

- Lưu: VT, (13), HSKT. 

 ……………(4) 
(Chữ ký, họ tên, dấu) 

 

 

 
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(3) Tên viết tắt của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(4) Chức danh của người ban hành quyết định kiểm tra. 

(5) Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực kiểm tra. 

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(7) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc theo văn bản của đơn vị có thẩm quyền 

giao, chỉ đạo, yêu cầu thực hiện kiểm tra hoặc theo căn cứ khác ban hành Quyết định kiểm tra theo quy 

định. 

(8) Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra. 

(9) Phạm vi, nội dung kiểm tra. 

(10) Tên đầy đủ của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

(11) Cơ quan, đơn vị được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra. 

(12) Tên của đơn vị phối hợp (nếu có). 

(13) Tên viết tắt của đơn vị chủ trì kiểm tra. 
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Mẫu số 04: Kế hoạch tiến hành kiểm tra chuyên ngành 

……… (1) 

ĐOÀN KIỂM TRA 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

… 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  …, ngày … tháng … năm … 

 

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

 

Thực hiện Quyết định kiểm tra chuyên ngành số … ngày …/…/… của …… 

về ……, Trưởng đoàn kiểm tra lập kế hoạch tiến hành kiểm tra như sau: 

1. Mục tiêu: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Yêu cầu: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Đối tượng, nội dung kiểm tra: 

3.1. Đối tượng kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3.2. Nội dung kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3.3. Thời kỳ kiểm tra, thời hạn kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3.4. Địa điểm kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3.5. Hình thức kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

4. Phân công nhiệm vụ: 

 .................................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................  

5. Dự kiến các nguồn lực cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

6. Những vấn đề khác (nếu có) 

 .................................................................................................................................  

  

Nơi nhận: 
- ……….(2); 

- ……….(3); 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Lưu: Hồ sơ kiểm tra. 

 TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA 
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(3) Người ban hành quyết định kiểm tra (trường hợp ký thay). 
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Mẫu số 05: Biên bản kiểm tra 

……… (1) 

ĐOÀN KIỂM TRA 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

… 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  …, ngày … tháng … năm … 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 
 

Thực hiện Quyết định kiểm tra chuyên ngành số … ngày …/…/… của …… 

về việc kiểm tra chuyên ngành tại ……, Đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp tại 

…/trực tuyến, từ xa tại … từ ngày … đến ngày … (… ngày làm việc). 

 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra và ……(2) cùng thống nhất 

lập Biên bản kiểm tra như sau: 

 I. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

1. Ông (bà): ………………… chức vụ ……………………………………; 

2. Ông (bà): ………………… chức vụ ……………………………………; 

3. ……….. 

II. Đại diện ……………………………………… (2): 

1. Ông (bà): ……………………chức vụ …………………………………; 

2. Ông (bà): ……………………chức vụ  ................................................... ; 

3. ……….. 

III. Tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có): …………………… 

IV. Nội dung làm việc:  

 1. Thông tin chung về đối tượng kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 2. Nội dung kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Kết quả kiểm tra: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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V. Ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu 

có): 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Biên bản này gồm … trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, 

Đoàn kiểm tra giữ 02 bản, đơn vị được kiểm tra giữ 01 bản./. 

ĐẠI DIỆN ……………. (2) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

(nếu có) 

 TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

 

 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(2) Tên đầy đủ của đối tượng kiểm tra. 
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Mẫu số 06: Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành 

……… (1) 

ĐOÀN KIỂM TRA 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

… 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  …, ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra chuyên ngành 
 

 Thực hiện Quyết định số … ngày …/…/… của …… về ……, từ ngày 

…/…/… đến ngày …/…/…, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với …… tại 

…… (2) về …… 

 Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với …… và tiến hành kiểm 

tra các nội dung theo kế hoạch tiến hành kiểm tra. 

 Sau đây là kết quả kiểm tra: 

1. Khái quát chung về đối tượng kiểm tra:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 2. Kết quả kiểm tra: 

 2.1. Về nội dung … 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 2.2. Về nội dung … 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 4. Kiến nghị của đối tượng kiểm tra (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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 5. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra:  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra./. 

Nơi nhận: 
- ……(3); 

- ……(4); 

- Lưu: …. (Hồ sơ kiểm tra). 

 TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Ghi chú:  

(1) Đơn vị ban hành quyết định kiểm tra 

(2) Địa điểm kiểm tra. 

(3) Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(4) Người ký ban hành quyết định kiểm tra (trường hợp ký thay). 
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Mẫu số 07: Văn bản chấn chỉnh  

… (1)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……/…-…  ……, ngày … tháng … năm …… 
V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, 

hạn chế sau kiểm tra chuyên ngành 
  

 

Kính gửi: …………………… (2) 

(địa chỉ: ……………………………………………………) 

 

Căn cứ kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với ……… (2) của Đoàn kiểm 

tra chuyên ngành theo Quyết định số … (3), …… (1) thông báo một số tồn tại, sai 

sót về …… (4) đã được phát hiện qua kiểm tra, đồng thời yêu cầu …… (2) khẩn 

trương chấn chỉnh, khắc phục. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra 

 (Nêu rõ từng nội dung tồn tại, sai sót) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

2. Yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục 

 (Nêu rõ yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục đối với từng nội dung tồn tại, sai sót) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

3. Tổ chức thực hiện 

 Trong thời hạn … ngày kể từ ngày nhận được văn bản này, … (2) báo cáo 

(bằng văn bản) kết quả thực hiện và gửi kèm hồ sơ, tài liệu có liên quan về … (5). 

 Giao …… (5) căn cứ công văn này để theo dõi, đôn đốc, giám sát việc 

thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ……; 

- Lưu: VT, … (7) HSKT (…bản) 

 …… (6) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Đơn vị ban hành văn bản chấn chỉnh. 

(2) Tên đối tượng kiểm tra chuyên ngành. 

(3) Số, ngày tháng năm, đơn vị ban hành, trích yếu của Quyết định kiểm tra chuyên ngành. 

(4) Nội dung kiểm tra chuyên ngành. 

(5) Đơn vị được giao thực hiện kiểm tra chuyên ngành. 

(6) Chức vụ, chức danh của người ban hành văn bản chấn chỉnh. 

(7) Tên viết tắt của đơn vị chủ trì kiểm tra. 
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Mẫu số 08: Quyết định tạm dừng kiểm tra chuyên ngành 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm dừng kiểm tra chuyên ngành 

 

……… (4) 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ … (5); 

Căn cứ … (6); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo …… (6). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm dừng kiểm tra theo …………… (6). 

- Lý do tạm dừng: ..........................................................................................  

- Thời gian tạm dừng: ……… ngày; tính từ ngày …/…/… đến ngày 

…/…/… hoặc cho đến khi có văn bản tiếp tục cuộc kiểm tra. 

Điều 2. Trưởng đoàn kiểm tra, … (7) và … (8) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- …… (9); 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Lưu: VT, (10), HSKT. 

 …… (4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định tạm dừng kiểm tra. 

(3) Tên viết tắt đơn vị ban hành Quyết định tạm dừng kiểm tra. 

(4) Chức danh người ban hành Quyết định tạm dừng kiểm tra; 

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(6) Quyết định kiểm tra. 

(7) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

(8) Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

(9) Đơn vị cấp trên để báo cáo. 

(10) Viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 
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Mẫu số 9: Quyết định đình chỉ kiểm tra chuyên ngành 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ kiểm tra chuyên ngành 

 

……… (4) 

 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …./2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ …… (5); 

Căn cứ …… (6); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo ……… (6).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ kiểm tra theo …………… (6) từ ngày.... 

Lý do: ………………………………………………. 

Điều 2. Trưởng đoàn kiểm tra, … (7) và … (8) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- …… (9); 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Lưu: VT, (10), HSKT. 

 ……(4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định đình chỉ kiểm tra. 

(3) Tên viết tắt của đơn vị ban hành Quyết định đình chỉ kiểm tra. 

(4) Chức danh người ban hành Quyết định đình chỉ kiểm tra; 

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(6) Quyết định kiểm tra. 

(7) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

(8) Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

(9) Đơn vị cấp trên để báo cáo. 

(10) Viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 

 

  



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 74 
 

 
Mẫu số 10: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra chuyên ngành 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra chuyên ngành 

 

……… (4) 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-BTC ngày …/…/… của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong 

một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ ……… (5); 

Căn cứ ……… (6); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo ……… (6).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra của Đoàn kiểm tra chuyên ngành theo 

Quyết định ……… (6). 

Lý do: ............................................................................................................  

Thời gian gia hạn là … ngày, kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… 

Điều 2. Trưởng đoàn kiểm tra, … (7) và … (8) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, (9), HSKT 

 …… (4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra.  

(3) Tên viết tắt của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(4) Chức danh của người ban hành quyết định kiểm tra. 

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(6) Quyết định kiểm tra được gia hạn. 

(7) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

(8) Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

(9) Tên viết tắt đơn vị chủ trì kiểm tra. 
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Mẫu số 11: Quyết định thay đổi Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra 
 

……… (4) 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …./2026/TT-BTC ngày …… của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong 

một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ...........(5); 

Căn cứ ..........(6); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra theo .............. (6). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công ông (bà) … (7), chức vụ … làm Trưởng đoàn/Phó trưởng 

đoàn kiểm tra thay ông (bà) … (8), chức vụ … kể từ ngày …/…/… 

Lý do: ............................................................................................................  

Điều 2. Ông (bà) … (8) có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu 

có liên quan đến nội dung kiểm tra cho ông (bà) … (7) trước ngày …/…/… 

Điều 3. Các ông (bà) (7), (8), (9), (10) và (11) chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- ……; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Lưu: VT, (12), HSKT. 

 …… (4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 
(2) Tên đơn vị ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(3) Chữ viết tắt tên đơn vị ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 
(6) Quyết định kiểm tra. 
(7) Họ tên của người được phân công làm Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(8) Họ tên của người thôi làm Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(9) Đơn vị, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 
(10) Đối tượng kiểm tra. 
(11) Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp Trưởng đoàn/Phó trưởng đoàn kiểm tra. 
(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 
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Mẫu số 12: Quyết định thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/QĐ-… (3)  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên đoàn kiểm tra 

 

……… (4) 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong một số 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ …… (5); 

Căn cứ …… (6); 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn Kiểm tra theo … (6). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công (các) ông (bà) … (7), chức vụ … tham gia Đoàn kiểm 

tra theo … (6) kể từ ngày …/…/… thay (các) ông (bà) … (8). 

Lý do: ............................................................................................................  

Điều 2. Các ông (bà) … (8) có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu 

có liên quan đến nội dung kiểm tra cho Trưởng đoàn kiểm tra trước ngày …/…/… 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng đoàn kiểm tra, các ông (bà) có tên tại Điều 1, … (9), … (10) và … 

(11) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, … (12), HSKT. 

 ……(4) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra. 

(3) Chữ viết tắt tên đơn vị ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra. 

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra. 

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(6) Quyết định kiểm tra. 

(7) Họ và tên của người được phân công làm thành viên Đoàn kiểm tra. 

(8) Họ và tên của người thôi tham gia Đoàn kiểm tra. 

(9) Đơn vị, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

(10) Đối tượng kiểm tra. 

(11) Thủ trưởng đơn vị, đơn vị quản lý trực tiếp (7) và (8). 

(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần). 



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 77 
 

 
Mẫu số 13: Đề cương báo cáo 

……… (1) 

……… (2) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định ……… (3)) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Các thông tin cơ bản về đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự, đặc 

điểm và mô hình tổ chức kiểm tra chuyên ngành của đối tượng  ...........................  

 .......................................................................................................................  

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT  

1. Các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến nội dung kiểm tra 

chuyên ngành, hoạt động của đơn vị. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành quy định pháp luật của 

đơn vị theo nội dung kiểm tra chuyên ngành. 

3. Các thông tin, số liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 

4. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức 

năng đối với đơn vị (nếu có). 

5. Các nội dung liên quan khác (nếu có) 

 .......................................................................................................................  

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

1. Khó khăn, vướng mắc. 

2. Kiến nghị, đề xuất. 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA  

(Thông tin đầu mối liên hệ: địa chỉ thư điện tử chính thức sử dụng trong 

quá trình kiểm tra, họ tên, chức vụ, số điện thoại của người được giao làm việc 

với Đoàn kiểm tra và các thông tin khác…) 

Đơn vị được kiểm tra cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội 

dung báo cáo./. 

 ĐẠI DIỆN CỦA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA  

(ký, họ và tên, đóng dấu (nếu có)) 
 

Ghi chú:  

(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có). 

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định kiểm tra. 

(3) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc Quyết định kiểm tra chuyên ngành. 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

________ 

 

Số: 1382/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2026 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 23 tháng 4 năm 2026; 

Căn cứ Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 23 tháng 4 năm 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG  

 
 Hồ Quốc Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  

(Kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-TTg  

ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ) 
____________ 

 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 (sau đây gọi là Luật) được 

Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất ngày 23 tháng 4 năm 2026, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. Để triển khai thi hành Luật 

kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và 

trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Luật. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân trong thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

c) Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật. 

d) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý 

nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

đ) Bảo đảm các điều kiện cần thiết để Luật được thực hiện thống nhất trên 

phạm vi toàn quốc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong 

việc triển khai thi hành Luật. 

b) Bảo đảm gắn kết giữa việc triển khai thi hành Luật với việc xây dựng 

thể chế, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phù hợp với 

đặc thù của từng địa phương và đặc điểm của tín ngưỡng, tôn giáo. 

c) Nội dung Kế hoạch phải gắn với trách nhiệm, vai trò chủ trì của Bộ Dân 

tộc và Tôn giáo và các cơ quan phối hợp, các cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc triển khai thi hành Luật.  
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d) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có 

liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, 

Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.  

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật và các 

văn bản hướng dẫn  

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; biên soạn tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng; hướng dẫn triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết. 

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác. 

d) Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức; chức sắc, chức 

việc, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài 

liên quan. 

đ) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026-2031, tập trung vào cuối năm 2026 

và đầu năm 2027. 

e) Sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phóng sự, phim tài liệu, bài viết; 

các tài liệu phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền. 

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản 

lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

a) Nội dung thực hiện: Tập huấn nội dung mới của Luật và các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà 

nước; hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

c) Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố. 

d) Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

đ) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026-2031, tập trung vào cuối năm 2026 

và đầu năm 2027. 
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e) Sản phẩm: Tài liệu tập huấn; hội nghị tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng 

nghiệp vụ. 

3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo 

a) Nội dung: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm 

quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp 

với quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành có liên quan. 

b) Cơ quan thực hiện:  

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước 

theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

c) Thời gian thực hiện: 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi kết 

quả rà soát về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. 

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. 

d) Sản phẩm: Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị 

xử lý. 

4. Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

a) Nội dung thực hiện:  

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết các điều, khoản được Luật giao 

Chính phủ quy định và các biện pháp tổ chức thi hành Luật, bao gồm quy định 

chi tiết Điều 8, khoản 5 Điều 9, các khoản 1, 3 và 4 Điều 14, khoản 2 và điểm b 

khoản 3 Điều 15, khoản 1 Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, khoản 2 

Điều 22, khoản 3 và khoản 4 Điều 23, Điều 24, Điều 26, khoản 2 Điều 27, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 28, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, 

Điều 35, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41, các khoản 1, 2 và 3 

Điều 42, Điều 43, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 44, Điều 45, Điều 46, khoản 4 

và khoản 5 Điều 47, Điều 49, khoản 5 Điều 52 của Luật và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật. 

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; 

Bộ Quốc phòng; các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. 
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đ) Sản phẩm: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

a) Nội dung thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo thống nhất, 

dùng chung trên phạm vi toàn quốc, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; số hóa tài 

liệu, hồ sơ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng thư viện số về 

tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai định danh điện tử cho các tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc và tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; đẩy 

mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia; ứng dụng 

công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, theo dõi, thống kê, báo cáo trong 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư 

pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Cơ sở dữ liệu về tôn giáo hoàn thành trong Quý III 

năm 2026; các nhiệm vụ khác triển khai thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2031.  

đ) Sản phẩm: (1) Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu về tôn giáo; (2) Hệ 

thống khai thác và xử lý tài liệu số hóa; (3) Thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo; 

(4) Hệ thống định danh điện tử các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 

tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; (5) Hệ thống thu 

thập, xử lý thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. 

 6. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật 

và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

a) Nội dung thực hiện: Theo dõi tình hình thi hành Luật; tổ chức kiểm tra, 

đôn đốc việc triển khai; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời đề 

xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

c) Cơ quan phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và cơ quan 

liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2027-2031. 

đ) Sản phẩm: Kế hoạch kiểm tra; báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm 

của các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Đầu tư công, các văn bản 



 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 83 
 

 

hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Các cơ quan được phân công thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong 

Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi cơ quan có 

thẩm quyền để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo 

tính hiệu quả, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các bộ, cơ quan, địa 

phương chủ động bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao năm 2026 

để triển khai thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính 

phủ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu 

trong Kế hoạch; tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sơ 

kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ 

được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tránh 

hình thức. 

3. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan 

ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật hoặc lồng ghép vào kế hoạch khác triển khai các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương 

mình. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo để tổng hợp, theo dõi. 

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị các bộ, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

5. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các cơ quan báo chí thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng phối hợp chỉ đạo 

triển khai Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao./. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng,  

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. 

2. Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung 

của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại 

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. 

3. Thông tư số 12/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

4. Thông tư số 52/2025/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 25 

tháng 12 năm 2025. 

5. Thông tư số 29/2026/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2026. 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 

hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng.1,2,3,4,5 

 
1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có căn cứ ban 

hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng (sau đây gọi là Thông tư số 39/2016/TT-NHNN).” 
2 Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

(đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam), có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội 

dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).” 
3 Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có căn cứ 

ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.” 
4 Thông tư số 52/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có căn cứ 

ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) đối với khách hàng. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với hoạt động cho vay giữa các tổ chức 

tín dụng. 

3.6 Hoạt động cho vay được nêu tại phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo phương 

án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.7 Cho vay là hình thức cấp tín dụng thông qua việc tổ chức tín dụng giao 

hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác 

định, trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, 

lãi theo thỏa thuận cho tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng cho vay là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động 

theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm:  

a) Ngân hàng thương mại; 

b) Ngân hàng hợp tác xã; 

c) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; 

d) Tổ chức tài chính vi mô; 

 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng.” 
5 Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng.” 
6 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-32-2024-QH15-577203.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-sua-doi-2025-so-96-2025-QH15-648594.aspx


 CÔNG BÁO/Số 458/Ngày 04-08-2026 87 
 

 
đ) Quỹ tín dụng nhân dân; 

e) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng) là 

pháp nhân, cá nhân, bao gồm: 

a) Pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, pháp nhân được 

thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

b) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài. 

4. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống là việc tổ chức tín dụng cho vay đối 

với khách hàng là cá nhân để thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh 

hoạt của cá nhân đó, gia đình của cá nhân đó. 

5. Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi là 

hoạt động kinh doanh) là việc tổ chức tín dụng cho vay đối với khách hàng là 

pháp nhân, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngoài quy định tại khoản 4 Điều 

này, bao gồm nhu cầu vốn của pháp nhân, cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ 

kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ 

doanh nghiệp tư nhân. 

6. Phương án sử dụng vốn là tập hợp các thông tin về việc sử dụng vốn của 

khách hàng, trong đó phải có các thông tin:  

a) Tổng nguồn vốn cần sử dụng, chi tiết các loại nguồn vốn trong tổng 

nguồn vốn cần sử dụng (trong đó có nguồn vốn cần vay tại tổ chức tín dụng); 

mục đích sử dụng vốn; thời gian sử dụng vốn; 

b) Nguồn trả nợ của khách hàng; 

c)8 Phương án, dự án thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự 

án phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở. 

7. Khả năng tài chính là khả năng về vốn, tài sản, các nguồn tài chính hợp 

pháp khác của khách hàng. 

8. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của 

ngày tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm 

khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín 

dụng và khách hàng. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn cho vay là ngày lễ 

hoặc ngày nghỉ hàng tuần, thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Đối với thời 

hạn cho vay không đủ một ngày thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự về 

thời điểm bắt đầu thời hạn. 

 
8 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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9. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã thoả 

thuận mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc 

toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng. 

10. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận điều 

chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ như sau: 

a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài 

thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền 

vay của kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về 

số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi; 

b) Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng 

thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận. 

11. Dư nợ gốc bị quá hạn bao gồm: 

a) Số dư nợ gốc bị chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này; 

b) Số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi tổ chức tín 

dụng chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạntheo quy định tại khoản 1 Điều 21 

Thông tư này. 

12.9 Cho vay bù đắp tài chính là việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay 

để bù đắp các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng, vốn 

vay từ cá nhân, tổ chức (không phải tổ chức tín dụng) nhằm thực hiện phương án, 

dự án hoạt động kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ nhu cầu đời sống. 

13.10 Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại 

khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200.000.000 

(hai trăm triệu) đồng Việt Nam tại các quỹ tín dụng nhân dân, 400.000.000 (bốn 

trăm triệu) đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng khác. 

 14.11 Người có liên quan của khách hàng là tổ chức, cá nhân có quan hệ với 

khách hàng theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng. 

 
 9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
10 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 

12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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Điều 3. Quyền tự chủ của tổ chức tín dụng 

1. Tổ chức tín dụng có quyền tự chủ trong hoạt động cho vay và tự chịu 

trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được 

can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng có quyền từ chối các yêu cầu của khách hàng không 

đúng với quy định tại Thông tư này và thỏa thuận cho vay. 

Điều 4. Nguyên tắc cho vay, vay vốn  

1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực 

hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định 

tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

2.12 Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay 

đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi tiền vay, phí đầy đủ, đúng hạn 

theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng. 

Điều 5. Áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan  

1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Luật 

các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Các hoạt động cho vay cụ thể được quy định tại văn bản riêng của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thực hiện theo 

quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam; trường hợp văn bản riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định việc áp dụng Thông tư này 

hoặc các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay không được quy định tại văn 

bản riêng, thì thực hiện theo quy định có liên quan tại Thông tư này. Các hoạt 

động cho vay cụ thể bao gồm: 

a) Hoạt động cho vay hợp vốn; 

b) Hoạt động cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài; 

c) Hoạt động cho vay đối với khách hàng thực hiện hoạt động kinh doanh 

thuộc các chính sách, chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; 

d) Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú; 

đ) Hoạt động cho vay, thu nợ nước ngoài đối với khách hàng là người 

không cư trú; 

 
12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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e) Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; 

g) Hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; 

h) Các hoạt động cho vay cụ thể khác được quy định tại văn bản riêng của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 6. Sử dụng ngôn ngữ 

1. Thỏa thuận cho vay được lập bằng tiếng Việt hoặc đồng thời bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài.  

2. Đối với các tài liệu khác trong hoạt động cho vay sử dụng tiếng nước 

ngoài, khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dịch sang tiếng Việt, thì bản dịch phải 

có xác nhận của người có thẩm quyền của tổ chức tín dụng hoặc phải được công 

chứng hoặc chứng thực. 

Điều 7. Điều kiện vay vốn 

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các 

điều kiện sau đây: 

1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của 

pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân 

sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi 

không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp. 

3.13 Có phương án sử dụng vốn khả thi. Điều kiện này không bắt buộc đối 

với khoản cho vay có mức giá trị nhỏ. 

4. Có khả năng tài chính để trả nợ. 

5.14 (được bãi bỏ). 

Điều 8. Những nhu cầu vốn không được cho vay15 

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 

1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm 

đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.  

 
13 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

 14 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

 15 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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2. Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động 

đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của 

Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.  

3. Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.  

4. Để mua vàng miếng. 

5. Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ 

trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư 

xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

6. Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài 

dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín 

dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau: 

a) Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản 

vay cũ; 

b)16 Là khoản vay chưa được kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ 

một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa 

thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa 

thuận), thời hạn cho vay không thay đổi; khoản vay chưa được kéo dài thêm 

một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho 

vay đã thỏa thuận. 

7. Để gửi tiền. 

8.17 Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp 

của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận 

chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường 

chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.  

9.18 Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác 

đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ 

 
16 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
17 Khoản này ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 cho đến ngày có hiệu lực 

thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này theo quy định tại Điều 1 của 

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ 

sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam), có hiệu lực kể từ ngày 01/ 9/2023. 
18 Khoản này ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 cho đến ngày có hiệu lực 

thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này theo quy định tại Điều 1 của 

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-

NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt 

động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ 
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điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức 

tín dụng quyết định cho vay. 

10.19 Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện sau:  

a) Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi 

phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt 

động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng 

quyết định cho vay; 

b) Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm 

thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay 

của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để 

được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh 

doanh đó. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn20 

1. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng: 

a) Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy 

định tại Điều 7 Thông tư này và các thông tin, tài liệu, dữ liệu khác do tổ chức 

tín dụng hướng dẫn; 

b) Thông tin về người có liên quan của khách hàng trong trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định 

danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước 

ngoài; mối quan hệ với khách hàng.  

Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh 

nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, người đại diện theo pháp luật, 

mối quan hệ với khách hàng. 

 
sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam), có hiệu lực kể từ ngày 01/ 9/2023. 
19 Khoản này ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 cho đến ngày có hiệu lực 

thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này theo quy định tại Điều 1 của 

của Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng 

(đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam), có hiệu lực kể từ ngày 01/ 9/2023. 
20 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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2. Quy định tại điểm b khoản 1 Điều này áp dụng trong trường hợp: 

a) Tại thời điểm đề nghị cho vay tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp 

tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín 

dụng (bao gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay) lớn 

hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó tại cuối ngày làm việc gần nhất; 

b) Tại thời điểm đề nghị cho vay tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng,  tổ 

chức tài chính vi mô, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cả 

mức dư nợ cho vay mà khách hàng đang đề nghị cho vay) lớn hơn hoặc bằng 

0,5% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô đó 

tại cuối ngày làm việc gần nhất; 

c) Tại thời điểm đề nghị cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân, khách hàng có 

tổng mức dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cả mức dư nợ cho vay mà khách hàng 

đang đề nghị cho vay) lớn hơn hoặc bằng 1% vốn tự có của quỹ tín dụng nhân dân 

đó tại cuối ngày làm việc gần nhất; 

 d) Trường hợp tổ chức tín dụng có vốn tự có âm, các tỷ lệ trên được áp dụng 

trên vốn điều lệ hoặc vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 10. Loại cho vay 

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho 

vay như sau: 

1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) 

năm. 

2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 (một) 

năm và tối đa 05 (năm) năm. 

3. Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 (năm) năm. 

Điều 11. Đồng tiền cho vay, trả nợ 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng 

Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

2.21 Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ 

bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách 

hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

 
 21 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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Điều 12. Mức cho vay 

Tổ chức tín dụng căn cứ vào phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính 

của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguồn 

vốn của tổ chức tín dụng để thỏa thuận với khách hàng về mức cho vay. 

Điều 13. Lãi suất cho vay  

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung 

cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ 

trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa 

tại khoản 2 Điều này. 

2.22 Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình 

hình tài chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa 

thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt 

quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:  

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  

b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định của 

Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;  

c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa;  

d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ;  

đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 

Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao 

và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao. 

3. Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và 

phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không 

quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số 

dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa 

thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một 

năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời 

gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.  

 
 22 Khoản được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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4. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ 

nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay 

như sau: 

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời 

hạn vay mà đến hạn chưa trả; 

b) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại 

điểm a khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng 

và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả; 

c) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả 

lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng 

không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. 

5. Trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và 

khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều 

chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu tố để 

xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ 

chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất. 

Điều 14. Phí liên quan đến hoạt động cho vay 

Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc thu các khoản phí liên 

quan đến hoạt động cho vay, gồm: 

1. Phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn. 

2. Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 

3. Phí thu xếp cho vay hợp vốn. 

4. Phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến 

ngày giải ngân vốn vay lần đầu. 

5. Các loại phí khác liên quan đến hoạt động cho vay được quy định cụ thể 

tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.  

Điều 15. Bảo đảm tiền vay 

1. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp 

bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận. Việc thỏa thuận 

về biện pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với 

quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không 

áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay. 

3. Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với tổ chức tín dụng để xử lý tài 

sản bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo 

đảm tiền vay và quy định của pháp luật. 

Điều 16. Cung cấp thông tin 
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1. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng đầy đủ các 

thông tin trước khi xác lập thỏa thuận cho vay: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và 

các yếu tố xác định, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp áp 

dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá 

hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí 

và mức phí áp dụng đối với khoản vay; các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn 

theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

2.23 Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho tổ 

chức tín dụng trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về 

việc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu đó: 

a) Các thông tin, tài liệu, dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này; 

b) Báo cáo việc sử dụng vốn vay và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu 

chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi trong thỏa thuận cho vay; 

c) Các thông tin, tài liệu, dữ liệu về biện pháp bảo đảm tiền vay trong 

trường hợp tổ chức tín dụng, khách hàng có thỏa thuận về việc áp dụng biện 

pháp bảo đảm. 

Điều 17. Thẩm định và quyết định cho vay 

1. Tổ chức tín dụng thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của 

khách hàng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này để xem xét quyết định cho 

vay. Trong quá trình thẩm định, tổ chức tín dụng được sử dụng hệ thống xếp 

hạng tín dụng nội bộ, kết hợp với các thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng 

quốc gia Việt Nam, các kênh thông tin khác.      

2. Tổ chức tín dụng phải tổ chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân 

định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay. 

3. Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng thông báo cho 

khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu. 

Điều 18. Trả nợ gốc và lãi tiền vay 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi 

tiền vay như sau: 

a) Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng; 

b) Trả nợ gốc và lãi tiền vay trong cùng một kỳ hạn. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc trả nợ trước hạn. 

3. Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn một phần 

hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, tổ chức tín dụng xem xét chấp thuận 

 
23 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Điều 19 hoặc chuyển nợ quá hạn theo 

quy định tại Điều 20 Thông tư này. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận 

việc tính tiền lãi phải trả phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này. 

4.24 Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi 

tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện 

theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau . 

Điều 19. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ 

sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của tổ chức tín dụng và kết quả 

đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, như sau: 

1. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi 

tiền vay và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc 

và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì tổ chức tín dụng 

xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn 

trả nợ của khách hàng; thời hạn cho vay không thay đổi. 

2. Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng 

thời hạn cho vay đã thoả thuận và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng 

trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau 

thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù 

hợp với nguồn trả nợ của khách hàng. 

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 

10 (mười) ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận. 

Điều 20. Nợ quá hạn  

Tổ chức tín dụng chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà khách hàng 

không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng 

chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; thông báo cho khách hàng về việc chuyển 

nợ quá hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời 

điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn. 

Điều 21. Chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí 

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo 

nội dung đã thỏa thuận khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, 

vi phạm quy định trong thỏa thuận cho vayvà/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay. 

Khi thực hiện chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo thỏa thuận trong thỏa 

thuận cho vay, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về việc chấm 

dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn. Nội dung thông báo tối thiểu bao gồm thời 

điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; 

thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá 

hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn. 

 
 24 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
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2. Trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn, thì tổ chức tín dụng 

có quyền áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng 

bảo đảm và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp sau khi áp dụng 

các biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối 

với tổ chức tín dụng, thì khách hàng có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ nợ gốc 

và lãi tiền vay cho tổ chức tín dụng. 

3. Trường hợp khách hàng hoặc bên bảo đảm bị tòa án quyết định mở thủ 

tục phá sản hoặc tuyên bố phá sản, thì việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng đối 

với khách hàng, bên bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi tiền vay, phí cho 

khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng. 

Điều 22. Quy định nội bộ 

1.25 Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các 

quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ 

về cho vay, bao gồm quy định về cho vay bằng phương tiện điện tử (nếu có), 

quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín 

dụng (sau đây gọi là quy định nội bộ về cho vay). 

2. Quy định nội bộ về cho vay của tổ chức tín dụng được thực hiện trong 

toàn hệ thống và phải có tối thiểu các nội dung cụ thể sau: 

a)26 Điều kiện cho vay, trong đó quy định các tiêu chí cụ thể xác định nhu 

cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp, có phương án sử dụng vốn khả 

thi và có khả năng tài chính để trả nợ; các nhu cầu vốn không được cho vay; 

phương thức cho vay; lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi tiền vay; tiêu 

chí xác định khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh được vay 

vốn theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này; hồ sơ 

cho vay và các tài liệu, dữ liệu của khách hàng gửi tổ chức tín dụng phù hợp 

với đặc điểm của khoản vay, loại cho vay và đối tượng khách hàng; thu nợ; 

điều kiện, quy trình và thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn; 

quy định cụ thể điều kiện cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm, phân cấp 

thẩm quyền quyết định cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm. 

 b)27 Quy trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay, trong đó quy 

định cụ thể:  

 
 25 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

 26 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

 27 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 
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(i) Thời hạn tối đa thẩm định, quyết định cho vay; phân cấp, ủy quyền và 

trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc thẩm định, phê duyệt, quyết 

định cho vay, bao gồm quy định đối với cho vay bằng phương tiện điện tử theo 

quy định tại Điều 32đ Thông tư này (nếu có); các công việc khác thuộc quy 

trình thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay; 

(ii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, 

hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án; 

(iii)28 Trường hợp cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của khách hàng 

vay đối với bên thứ ba, tổ chức tín dụng cho vay thỏa thuận với khách hàng để 

phong tỏa số tiền cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay đảm bảo phù hợp với 

quy định của pháp luật cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm; 

c)29 Quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và 

trả nợ của khách hàng, trong đó quy định cụ thể: 

(i) Phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc 

kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; 

(ii) Trường hợp cho vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp 

vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện 

dự án, có biện pháp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính, nguồn trả 

nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay 

đúng hạn theo thoả thuận, kiểm soát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích; 

(iii)30 Trường hợp cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của khách hàng 

vay đối với bên thứ ba, đảm bảo thu hồi được vốn cho vay trong trường hợp các 

bên không thực hiện đúng thỏa thuận nghĩa vụ bảo đảm; 

(iv)31 Đối với các khoản cho vay có mức giá trị nhỏ, có biện pháp kiểm tra, 

giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết và trả nợ của khách 

 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
28 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

 29 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
30 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
31 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn theo 

thỏa thuận. 

d) Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm 

tiền vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay phù hợp với 

biện pháp bảo đảm tiền vay, đặc điểm của tài sản bảo đảm tiền vay và khách hàng; 

đ) Chấm dứt cho vay, xử lý nợ; miễn, giảm lãi tiền vay, phí; 

e)32 Nhận dạng các loại rủi ro có thể phát sinh; quy định theo dõi, đánh giá 

và kiểm soát rủi ro; phương án xử lý rủi ro trong quá trình cho vay (bao gồm cho 

vay bằng phương tiện điện tử); 

g)33 Kiểm soát việc cho vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng, trả nợ 

khoản vay nước ngoài nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phản ánh sai lệch 

chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay theo phương thức cho vay tuần 

hoàn và phương thức cho vay quay vòng nhằm quản lý dòng tiền của khách 

hàng để đảm bảo khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn theo 

thoả thuận, phản ánh đúng chất lượng tín dụng. Kiểm soát việc cho vay để đầu 

tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay các 

dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ 

đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng; cho vay bằng phương 

tiện điện tử. 

h)34 Trường hợp cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng quy 

định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay đối với một khách hàng, phù hợp với quy 

định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

3.35 Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, 

bổ sung quy định nội bộ về cho vay, tổ chức tín dụng thuộc đối tượng thanh tra, 

giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực gửi quy 

định nội bộ đó cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực; tổ chức tín dụng 

khác gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng). 

 
 32 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

 33 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm e khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
34 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
35 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 52/2025/TT-NHNN sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2025 (đã được đính chính bởi Quyết 

định số 4033/QĐ-NHNN ngày 25/12/2025). 
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Điều 23. Thỏa thuận cho vay 

1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có 

các nội dung sau: 

a)36 Thông tin về tổ chức tín dụng cho vay và khách hàng vay; 

b) Số tiền cho vay; hạn mức cho vay đối với trường hợp cho vay theo hạn 

mức; hạn mức cho vay dự phòng đối với trường hợp cho vay theo hạn mức cho 

vay dự phòng; hạn mức thấu chi đối với trường hợp cho vay theo hạn mức thấu 

chi trên tài khoản thanh toán; 

c) Mục đích sử dụng vốn vay; 

d) Đồng tiền cho vay, đồng tiền trả nợ;  

đ) Phương thức cho vay; 

e) Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức đối với trường hợp cho vay 

theo hạn mức, thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng đối với trường 

hợp cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng, hoặc thời hạn duy trì hạn mức thấu 

chi đối với trường hợp cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán; 

g) Lãi suất cho vay theo thỏa thuận và mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ 

%/năm tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay 

thực tế đó theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này; nguyên tắc và các 

yếu tố xác định lãi suất, thời điểm xác định lãi suất cho vay đối với trường hợp 

áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh; lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị 

quá hạn; lãi suất áp dụngđối với lãi chậm trả; loại phí liên quan đến khoản vay 

và mức phí áp dụng; 

h) Giải ngân vốn cho vay và việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải 

ngân vốn cho vay; 

i) Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; trả nợ 

trước hạn; 

k) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc mà 

khách hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được tổ chức 

tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hình thức và nội dung thông báo 

chuyển nợ quá hạn theo Điều 20 Thông tư này; 

l) Trách nhiệm của khách hàng trong việc phối hợp với tổ chức tín dụng và 

cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để tổ chức tín dụng thực hiện thẩm 

định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của 

khách hàng; 

 
36 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
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m) Các trường hợp chấm dứt cho vay; thu nợ trước hạn; chuyển nợ quá hạn 

đối với số dư nợ gốc mà khách hàng không trả được nợ trước hạn khi tổ chức tín 

dụng chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn; hình thức và nội dung thông báo 

chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo khoản 1 Điều 21 Thông tư này; 

n) Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách 

nhiệm của các bên; 

o) Hiệu lực của thỏa thuận cho vay. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên có thể thỏa 

thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

3. Thỏa thuận cho vay quy định tại khoản 1 và 2 Điều này được lập dưới 

hình thức thỏa thuận cho vay cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận cho 

vay cụ thể. 

4. Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung 

trong giao kết thỏa thuận cho vay, tổ chức tín dụng phải thực hiện: 

a) Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về 

cho vay tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; 

b)37 Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung cho khách hàng biết trước khi giao kết thỏa thuận cho vay và có xác nhận 

của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin. 

Điều 24. Kiểm tra sử dụng tiền vay38 

1. Khách hàng có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, 

hoàn trả nợ gốc, lãi, phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận; báo cáo việc sử dụng 

vốn vay và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay được sử 

dụng đúng mục đích. 

2. Tổ chức tín dụng có quyền, nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn 

vay và trả nợ của khách hàng quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Các tổ chức 

tín dụng; có quyền yêu cầu khách hàng báo cáo việc sử dụng vốn vay và cung 

cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích. 

3. Đối với các khoản cho vay có mức giá trị nhỏ, tổ chức tín dụng có biện 

pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết và trả 

 
 37 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
38 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, 

đúng hạn theo thỏa thuận. 

Điều 25. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại  

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về việc phạt vi phạm, 

bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức tín 

dụng hoặc khách hàng không thực hiện đúng nội dung trong thỏa thuận cho vay, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này. 

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm 

nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc 

vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp tổ 

chức tín dụng và khách hàng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa 

thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì 

bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm. 

Điều 26. Các quy định khác 

Khi thực hiện cho vay, tổ chức tín dụng có trách nhiệm:  

1.39 Tuân thủ các quy định về những trường hợp không được cho vay, hạn 

chế cho vay và giới hạn cho vay tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động của tổ chức tín dụng. 

2.40 Sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay theo quy 

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương thức giải ngân vốn cho vay 

của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

3.41 Thực hiện việc phân loại, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để 

xử lý rủi ro đối với hoạt động cho vay theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện việc hạch toán kế toán, báo cáo thống kê đối với hoạt động 

cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ hạch toán kế toán và 

báo cáo thống kê của tổ chức tín dụng. 

 
39 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

 40 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
41 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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5.42 Trường hợp cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của khách hàng 

vay đối với bên thứ ba, tổ chức tín dụng cho vay thỏa thuận với khách hàng để 

phong tỏa số tiền cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay đảm bảo phù hợp với quy 

định của pháp luật cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm. 

6.43 Tổ chức tín dụng phải lưu trữ hồ sơ cho vay theo quy định tại Luật Các 

tổ chức tín dụng; thời hạn lưu trữ hồ sơ cho vay thực hiện theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ. 

7.44 Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu 

chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của khách hàng, 

mục đích sử dụng vốn hợp pháp trước khi quyết định cho vay, trừ khoản cho vay 

có mức giá trị nhỏ.  

Đối với khoản cho vay có mức giá trị nhỏ, tổ chức tín dụng phải có tối thiểu 

thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, khả năng tài chính của khách hàng 

trước khi quyết định cho vay. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY  

PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Điều 27. Phương thức cho vay 

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức 

cho vay như sau: 

1.45 Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng 

thực hiện thủ tục cho vay đối với khách hàng và giao kết thỏa thuận cho vay.  

2. Cho vay hợp vốn: Là việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện 

cho vay đối với khách hàngđể thực hiện một phương án,dự án vay vốn.  

 
42 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
43 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
44 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 12/2024/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 

 45 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 

06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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3. Cho vay lưu vụ: Là việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay đối với 

khách hàng để nuôi trồng, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ 

theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có 

thu hoạch hàng năm. Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dư nợ 

gốc của chu kỳ trước tiếp tục được sử dụng cho chu kỳ sản xuất tiếp theo nhưng 

không vượt quá thời gian của 02 chu kỳ sản xuất liên tiếp. 

4.46 Cho vay theo hạn mức: Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với 

khách hàng hạn mức cho vay tối đa duy trì trong một khoảng thời gian nhất 

định. Một năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét xác định lại hạn mức 

cho vay tối đa và thời gian duy trì hạn mức này. 

 547. Cho vay theo hạn mức dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo 

sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức cho vay dự phòng đã 

thỏa thuận (ngoài phạm vi hạn mức cho vay đã thỏa thuận). Tổ chức tín dụng và 

khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức cho vay dự phòng nhưng 

không vượt quá 01 (một) năm. 

6. Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán: Tổ chức tín 

dụng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán 

của khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài 

khoản thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian 

tối đa 01 (một) năm. 

7. Cho vay quay vòng: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận áp dụng 

cho vay đối với nhu cầu vốn có chu kỳ hoạt động kinh doanh không quá 01 

(một) tháng, khách hàng được sử dụng dư nợ gốc của chu kỳ hoạt động kinh 

doanh trước cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo nhưng thời hạn cho vay không 

vượt quá 03 (ba) tháng.  

8. Cho vay tuần hoàn (rollover): Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận 

áp dụng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng với điều kiện:  

a) Đến thời hạn trả nợ, khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn 

trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư 

nợ gốc của khoản vay; 

b) Tổng thời hạn vay vốn không vượt quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân 

ban đầu và không vượt quá một chu kỳ hoạt động kinh doanh;  

 
 46 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 

06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 

 47 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 10 Điều 1 của Thông tư số 

06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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c) Tại thời điểm xem xét cho vay, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ 

chức tín dụng; 

d) Trong quá trình cho vay tuần hoàn, nếu khách hàng có nợ xấu tại các tổ 

chức tín dụng thì không được thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ theo thỏa thuận. 

9. Các phương thức cho vay khác được kết hợp các phương thức cho vay 

quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều này, phù hợp với điều kiện 

hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay. 

Điều 28. Thời hạn cho vay 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ hoạt động kinh doanh, 

thời hạn thu hồi vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay và thời 

hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng để thoả thuận về thời hạn cho vay.  

2. Đối với khách hàng là pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt 

Nam, pháp nhân được thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam, thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của khách 

hàng; đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn cho 

vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. 

Điều 29.48 (được bãi bỏ) 

Mục 2 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY  

PHỤC VỤ NHU CẦU ĐỜI SỐNG 

Điều 30. Phương thức cho vay 

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức 

cho vay như sau: 

1. Phương thức cho vay theo quy định tại khoản 1, 4 và 6 Điều 27 Thông tư 

này. 

2. Các phương thức cho vay khác được kết hợp các phương thức cho vay 

quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của 

tổ chức tín dụng và đặc điểm của khoản vay. 

Điều 31. Thời hạn cho vay 

 
48 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
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1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay trên cơ 

sở khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay, thời hạn hoạt động còn 

lại của tổ chức tín dụng.  

2. Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn 

cho vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam. 

Điều 32.49 (được bãi bỏ) 

Mục 3 

 HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ50
 

Điều 32a. Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử 

1. Tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp 

với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản 

vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin 

phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện 

tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 

2. Hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện 

tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở 

lên theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống 

thông tin trong hoạt động ngân hàng.  

3. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy 

định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đảm 

bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết 

hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, 

tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền. 

4. Tổ chức tín dụng tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ phục 

vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh (nếu 

có) và phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 

 
49 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
50 Mục này bao gồm các Điều 32a, 32b, 32c, 32d, 32đ, 32e, 32g và 32h được bổ sung theo quy 

định tại khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023. 
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a) Có giải pháp, công nghệ kỹ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an 

toàn trong quá trình thu thập, sử dụng, kiểm tra thông tin, dữ liệu; 

b) Có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu; 

có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch 

thông tin, dữ liệu; 

c) Có biện pháp theo dõi, nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro; có 

phương án xử lý rủi ro;   

d) Phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, bộ phận có liên quan trong hoạt 

động cho vay bằng phương tiện điện tử và trong việc quản lý, giám sát rủi ro. 

5. Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định thực hiện hoạt động cho vay 

bằng phương tiện điện tử theo quy định tại Mục 3 Thông tư này. Các nội dung 

không được quy định tại Mục 3 Thông tư này thực hiện theo các quy định liên 

quan tại Thông tư này. 

Điều 32b. Nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng 

1. Tổ chức tín dụng phải có giải pháp, công nghệ kỹ thuật để nhận biết và 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động cho vay bằng 

phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đảm 

bảo tối thiểu các yêu cầu sau: 

a)51 Tổ chức tín dụng thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết 

khách hàng như việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo 

quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán 

tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 

b) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có 

biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch 

thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay; có biện pháp để kiểm 

tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện 

giao dịch bằng phương tiện điện tử là khách hàng vay vốn; có biện pháp kỹ 

thuật để xác nhận khách hàng đã được định danh đồng ý với thỏa thuận cho 

vay. Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn 

thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật; 

c) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết thông tin nhận biết khách hàng, dữ 

liệu sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; 

số điện thoại thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch trong quá trình cho vay.  

 
51 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
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2.52 Việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng tại khoản 1 

Điều này áp dụng đối với khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ tại tổ chức 

tín dụng. Trường hợp khách hàng đã thiết lập mối quan hệ tại tổ chức tín dụng 

và hoàn thành việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, tổ chức 

tín dụng được quyết định việc áp dụng các biện pháp, hình thức, công nghệ để 

xác minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ cho vay bằng phương tiện điện 

tử đảm bảo phù hợp với các thông tin đã biết về khách hàng. 

Điều 32c.53 (được bãi bỏ)  

Điều 32d. Hồ sơ đề nghị vay vốn 

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài 

liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông 

tư này và các tài liệu, dữ liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.  

Điều 32đ. Thẩm định và quyết định cho vay 

Tổ chức tín dụng tổ chức xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử phải 

đảm bảo nguyên tắc phân định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận xây 

dựng, thiết lập và vận hành hệ thống thông tin phục vụ khâu thẩm định và 

quyết định cho vay. Trường hợp có rủi ro phát sinh, tổ chức tín dụng phải có 

cơ chế để xác định từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm và xử lý kịp thời 

các vấn đề, rủi ro phát sinh để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc tổ chức 

xét duyệt cho vay bằng phương tiện điện tử của tổ chức tín dụng.  

Điều 32e. Thỏa thuận cho vay 

Thỏa thuận cho vay được lập thành văn bản, trường hợp là hợp đồng điện 

tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải có tối 

thiểu các nội dung quy định tại Điều 23 Thông tư này.  

Điều 32g.54 (được bãi bỏ) 

Điều 32h.55 (được bãi bỏ) 

  

 
52 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
53 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
54 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. 
55 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 56,57,58,59,60 

 
56 Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, 

có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023. 

2. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho 

vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm 

ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thoả thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận 

cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này./. ”  
57 Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung 

của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 quy định như sau: 

 “Điều 2. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2023.  

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.” 
58 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày  01 tháng 7 năm 2024.  

2. Bãi bỏ khoản 8, điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN.  

3. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp 

đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa 

thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thoả thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp 

đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này./.” 
59 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 52/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng, có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2025 quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2025./.” 
60 Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2026 quy định như sau: 
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Điều 33. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết 

hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của 

tổ chức tín dụng đối với khách hàng; 

b) Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 01 năm 2002 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 

1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách 

hàng; 

c) Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết 

định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước; 

d) Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của 

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 

 
“Điều 9. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

2. Bãi bỏ một số quy định sau:  

a) Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 

về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;  

b) Điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng. 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, 

hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, 

hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung 

sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.” 
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1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam; 

đ)Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng 

Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận; 

e) Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín 

dụng, ngân hàng hàng nước ngoài đối với khách hàng; 

g) Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm 

an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín 

dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN 

ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

h) Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 

của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một 

số lĩnh vực, ngành kinh tế. 

Điều 34. Quy định chuyển tiếp 

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành: 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp 

đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành 

tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín 

dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này.  

2. Trường hợp áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, hạn mức 

tín dụng dự phòng, hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán, nếu trong nội dung 

hợp đồng không thỏa thuận thời hạn duy trì hạn mức tín dụng, hạn mức thấu chi 

trên tài khoản thanh toán, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, thì tổ 

chức tín dụng và khách hàng được tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng 

tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời 

điểm ký kết hợp đồng nhưng thời hạn duy trì của hạn mức tín dụng, hạn mức thấu 

chi trên tài khoản thanh toán, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng 

tối đa không vượt quá 01 (một) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 

1. Tổ chức tín dụng căn cứ Thông tư này để quy định nội bộ về hoạt động 

cho vay đối với khách hàng. 
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 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông 

tư này./. 

 

    NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  

                 VIỆT NAM 

     Số: 86 /VBHN-NHNN 

 

 

    XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

   Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

KT. THỐNG ĐỐC 

      PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

Đoàn Thái Sơn 

 

 

 
61 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 52/2025/TT-NHNN sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2025 
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